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Thư mục sách mới bao gồm các tài liệu mới được bổ sung vào Thư viện 
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của Khung phân loại DDC. Trong mỗi môn loại khoa học chính, tài liệu được 

sắp xếp theo thứ tự chữ cái ABC của tên tài liệu. Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp 

trước các loại ngôn ngữ khác.  

Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo: Tên tài liệu, tên tác giả, kí hiệu phân 

loại, chủ đề, từ khóa...  
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……… 
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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

1/. FERRES, JUAN M. LAVISTA. Trí tuệ nhân tạo vì mục đích tốt đẹp: Ứng 
dụng trong phát triển bền vững hoạt động nhân dạo và y tế = AI for good: 
Applications in sustainability, humanitarian action, and health / Juan M. Lavista 
Ferres, William B. Weeks đồng chủ biên; Bùi Văn Huy, Nguyễn Thị Cẩm Tú... dịch; 
Nguyễn Đức Nhật, Đào Duy Nghĩa hiệu đính. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025.  
447tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những thành tựu bước đầu sau 5 năm ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo (AI) vào giải quyết các vấn đề toàn cầu từ phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo vì 
mục đích tốt đẹp của Microsoft; các khái niệm cơ bản về AI và học máy, đồng thời 
đi sâu vào các ứng dụng cụ thể trong phát triển bền vững, hoạt động nhân đạo và y 
tế. 

+ Môn loại: 006.3 / TR300T 
- Phòng Mượn: MD 10547-10548 
 
2/. MARR, BERNARD. Công nghệ thực tế mở rộng: 100+ ứng dụng thay đổi 

xã hội - kinh doanh = Extended reality in practice: 100+ amazing ways virtual, 
augmented and mixed reality are changing business and society / Bernard Marr; 
Nguyễn Hồng Hà dịch. - H.: Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, 2025. - 295tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm thực tế mở rộng (XR); sơ lược quá trình hình 
thành và phát triển của XR; thách thức của XR; XR trong cuộc sống hàng ngày và 
công việc; ứng dụng XR trong ngành bán lẻ và gắn kết với khách hàng, đào tạo và 
giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, giải trí và thể thao, bất động sản và xây dựng, du lịch 
và khách sạn, công nghiệp và sản xuất, thực thi pháp luật và quân sự, tầm nhìn tương 
lai. 

+ Môn loại: 006.8 / C455NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23202 
- Phòng Mượn: MD 10551-10552 
 
3/. ĐINH NGỌC SƠN. Truyền thông thư viện trong kỷ nguyên số: Tài liệu tập 

huấn / Biên soạn: Đinh Ngọc Sơn, Đỗ Công Lừng. - H.: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 
2026. - 399tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Tóm tắt: Trình bày cấu trúc gồm: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và kỹ 

năng thực hành truyền thông thư viện thời kỳ chuyển đổi số; Tổng quan truyền thông 
trong kỷ nguyên số, ứng dụng AI, quy trình vận hành, đánh giá hiệu quả cùng các mô 
hình thực tiễn và hướng phát triển. 

+ Môn loại: 025.00285 / TR527TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23072 
 
4/. Học, đọc sách và sáng tạo (Hay tư tưởng về phát triển con người) / Tuyển 

chọn và biên soạn: Nguyễn Như Ý, Trần Chí Đạt, Võ Thế Quân.... - H.: Khoa học - 
Công nghệ - Truyền thông, 2026. - 391tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Sách tuyển chọn những câu danh ngôn (hoặc có tính danh ngôn) của 
các nhà tư tưởng, nhà văn hoá, nhà giáo dục các nước và Việt Nam nói về việc dạy 
học, việc đọc sách, việc sáng tạo của con người. 

+ Môn loại: 028.8 / H419Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23176 
- Phòng Mượn: MH 15941-15942 
 
5/. 80 năm Thông tấn xã Việt Nam (1945-2025) = 80 years of Vietnam news 

agency (1945-2025). - H.: Thông tấn, 2025. - 323tr.: Ảnh; 25cm 
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Tổng hợp những bài viết và hình ảnh, tư liệu trình bày về quá trình 

hình thành, xây dựng phát triển của Thông tấn xã Việt Nam gắn với sự nghiệp cách 
mạng dân tộc qua hai giai đoạn: trong kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ và thống 
nhất đất nước (1945-1975) và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (1976-
2025). 

+ Môn loại: 070.409597 / T104M 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 5007 
 
6/. 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025) = 100 years of Vietnam's 

revolutionary press (1925-2025). - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H.: Thông tấn, 
2025. - 371tr.: Ảnh; 26cm 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Trình bày vai trò của Báo chí Cách mạng Việt Nam qua 6 giai đoạn 

lịch sử chính: Tuyên truyền, tập hợp lực lượng giành độc lập (1925-1945); Phục vụ 
kháng chiến, kiến quốc (1945-1954); Xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, 
chi viện miền Nam (1954-1975); Xây dựng và bảo vệ đất nước (1975-1986); Phục 
vụ sự nghiệp đổi mới toàn diện (1986-2000); và phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, tạo tiền đề bước vào "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" (2001-2025). 

+ Môn loại: 079.597 / M458TR 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 5008 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
7/. TERRY FLEW. Truyền thông mới: Chiến lược và quản trị / Terry Flew; Đỗ 

Anh Đức dịch. - H.: Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, 2025. - 558tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: New media 
Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản của truyền thông mới và cách 

Internet đang thay đổi hoàn toàn thói quen giao tiếp, tiếp nhận thông tin của con 
người; phân tích thực tế cách công nghệ số và mạng xã hội đang định hình lại nhiều 
lĩnh vực quen thuộc như cách làm báo, sản xuất game, phương pháp học đại học và 
cách nền kinh tế vận hành; luận bàn về các chính sách quản lý Internet, vấn đề bản 
quyền số và các mạng lưới trực tuyến đang trực tiếp chi phối các sự kiện chính trị, 
xã hội. 

+ Môn loại: 302.23 / TR527TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23205 
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- Phòng Mượn: MA 30198-30199 
 
8/. Mô hình quản lý phát triển xã hội Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 

2045: Cơ sở lý luận và thực tiễn / Phạm Văn Đức chủ biên; Hồ Sĩ Quý, Lê Hữu 
Nghĩa, Trần Văn Phòng, Nguyễn Văn Tài,.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025.  
382tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp, 
kiến nghị nhằm hoàn thiện mô hình quản lý phát triển xã hội tại Việt Nam, hướng tới 
các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Môn loại: 303.4409597 / M450H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23148 
- Phòng Mượn: MA 30162 
 
9/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nguyễn Phú Trọng tuyển tập / Nguyễn Phú Trọng.  

H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 15 tập; 24cm 
T.6: 2005 - 2008. - 819tr. 
Tóm tắt: Tuyển chọn 97 bài viết, bài phát biểu lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư 

của đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ năm 2005-2008; tiếp tục khẳng định sự định 
hướng mang tầm chiến lược, sự lãnh đạo toàn diện, quyết liệt, trách nhiệm với tư duy 
và nhãn quan chính trị sắc bén của đồng chí với các ngành, các lĩnh vực, các vấn đề, 
các nhiệm vụ phát triển Thủ đô và cả nước. 

+ Môn loại: 303.4409597 / NG527PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23182 
- Phòng Mượn: MA 30188 
 
10/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nguyễn Phú Trọng tuyển tập / Nguyễn Phú 

Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 15 tập; 24cm 
T.7: 2009 - 9/2011. - 791tr. 
Tóm tắt: Tuyển chọn 95 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư của đồng 

chí Nguyễn Phú Trọng từ năm 2009 đến tháng 9/2011; thể hiện rõ tư duy chiến lược, 
lập luận chặt chẽ, bản lĩnh kiên định và tinh thần tận tâm, tận lực vì dân, vì nước của 
đồng chí. 

+ Môn loại: 303.4409597 / NG52PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23183 
- Phòng Mượn: MA 30189 
 
11/. TRẦN VĂN KHẢI. Bình dân học vụ số - Kỹ năng số cơ bản / Trần Văn 

Khải. - H.: Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, 2025. - 279tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Uỷ Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức từ cơ bản đến thực hành về chuyển đổi số, sử 

dụng thiết bị và phần mềm, quản lý dữ liệu, tương tác và hợp tác trên không gian 
mạng, cũng như các vấn đề về đạo đức, bản quyền và an toàn thông tin. 

+ Môn loại: 303.48 / B312D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23199 
- Phòng Mượn: MA 30192-30193 
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12/. LÂM BÁ NAM. Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam: Văn hóa và phát triển/ 

Lâm Bá Nam. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2. - 527tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả nghiên cứu về văn hóa tộc người. 

Nghiên cứu chính sách dân tộc: thành tự và những vấn đề đặt ra; những vấn đề cơ 
bản và cấp bách về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong bối cảnh khu vựa Đông Sa 
và Đông Nam Á; mối quan hệ giữa tín ngưỡng với tôn giáo và giữa tín ngưỡng với 
văn hoá... 

+ Môn loại: 305.8009597 / NGH305C 
- Phòng Mượn: MA 30206 
 
13/. Niên giám thống kê ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2024 / Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - H.: Văn hóa dân tộc, 2025. - 323tr.: Minh họa; 29cm 
ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
Tóm tắt: Cung cấp số liệu thống kê chung của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

năm 2024; số liệu thống kê theo từng lĩnh vực hoạt động của sự nghiệp văn hoá, thể 
dục, thể thao và du lịch. 

+ Môn loại: 306.05 / N305GI 
- Phòng Mượn: MA 30146 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 5002-5003 
 
14/. NGUYEN PHU TRONG. Building and developing an advanced 

Vietnamese culture deely imbued with national identity = Xây dựng và phát triển nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc / Nguyen Phu Trong. - H.: 
National Political Publishing House, 2026. - 787tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc; Phát triển toàn diện, 
đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền 
vững; Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc 
sống. 

+ Môn loại: 306.09597 / B510A 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11641-11642 
 
15/. Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hoá, thể thao: Kỷ yếu 

hội thảo khoa học quốc gia. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 882tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Uỷ ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Bộ Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch. Tỉnh Quang Ninh 

Tóm tắt: Tập trung luận giải việc thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát 
triển thiết chế văn hoá, thể thao; đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, hoàn thiện 
chính sách, pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế 
văn hoá, thể thao ở nước ta. 

+ Môn loại: 306.09597 / CH312S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23170 
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- Phòng Mượn: MA 30178 
16/. NGUYEN PHU TRONG. Édifier et promouvoir une culture Vietnamienne 

avancée, profondément empreinte de son identité nationale = Xây dựng và phát triển 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc / Nguyen Phu Trong. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2026. - 808tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc; Phát triển toàn diện, 
đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền 
vững; Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc 
sống. 

+ Môn loại: 306.09597 / E201E 
- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 151-152 
 
17/. 50 năm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc: 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 647tr.; 
24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
Tóm tắt: Tuyển chọn các bài tham luận đánh giá thực trạng, chỉ rõ những thành 

tựu, hạn chế và nguyên nhân trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc trong 50 năm qua, từ đó đề xuất định hướng, giải pháp tiếp tục phát 
triển nền văn hóa nước nhà trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 306.09597 / N115M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23210 
- Phòng Mượn: MA 30203 
 
18/. PHẠM ĐI. Thực hiện chính sách phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam: 

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp tại thành phố Đà Nẵng / Phạm Đi, Phạm Thị 
Ngọc Hà. - H.: Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, 2026. - 167tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn chính sách, định hướng, giải pháp 
phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam và thành phố Đà Nẵng... Qua đó nhằm làm 
sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức thực hiện chính sách phát triển 
đô thị thông minh, phân tích, đánh giá thực trạng triển khai tại Việt Nam, Đà Nẵng, 
những kết quả đạt được, hạn chế và đưa ra các giải pháp khả thi trong điều kiện Việt 
Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 307.760959751 / TH552H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23200 
- Phòng Mượn: MA 30194-30195 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
19/. VŨ TRỌNG LÂM. Trao quyền: Từ lý thuyết đến thực tế: Sách chuyên 

khảo/ Vũ Trọng Lâm, Lê Thanh Tùng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 335tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm về trao quyền, cấu trúc của trao quyền, đo lường 
và các yếu tố liên quan đến trao quyền; một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu 
trao quyền; thực tế nghiên cứu trao quyền ở Việt Nam hiện nay và các triển vọng. 
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+ Môn loại: 320.01 / TR108QU 
- Phòng Mượn: MA 30179-30180 
 
20/. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các trường chính trị cấp tỉnh trong bối cảnh 

mới: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Hoàng Văn Hoan đồng chủ biên; 
Hoàng Phúc Lâm, Lê Văn Lợi.... - H.: Lý luận Chính trị, 2025. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết về những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các trường chính trị cấp tỉnh; đề 
xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng tại trường chính trị cấp tỉnh 
trong bối cảnh mới. 

+ Môn loại: 320.071 / Đ108T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64981 
- Phòng Mượn: MA 30220-30221 
 
21/. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 / Nguyễn Xuân Thắng chủ biên; Nguyễn 
Quang Thuấn, Tạ Ngọc Tấn, Nguyễn Văn Thành.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2025. - 490tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập trung làm rõ cơ sở lý luận về hoạch định đường lối, chiến lược 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; những bài học 
kinh nghiệm quốc tế; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 
quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ 
Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Môn loại: 320.9597 / C460S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23167 
- Phòng Mượn: MA 30176 
 
22/. Mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều 

kiện cụ thể của nước ta trong tình hình mới / Đoàn Minh Huấn, Hoàng Thanh Tùng, 
Trương Hồ Hải, Nguyễn Văn Giang, Bùi Trường Giang. - H.: Chính trị Quốc gia Sự 
thật, 2025. - 662tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Tổ chức Trung ương 
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình tổ chức tổng thể của 

hệ thống chính trị Việt Nam. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện 
mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam và kinh nghiệm thế giới. 

+ Môn loại: 320.9597 / M450H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23146 
- Phòng Mượn: MA 30160 
 
23/. NGUYỄN VĂN HƯỞNG. Tầm nhìn từ lịch sử: Chuyên luận / Nguyễn Văn 

Hưởng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 645tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
Tóm tắt: Phân tích các giá trị lịch sử, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại với 

các cường quốc (Mỹ, Trung Quốc) và những biến động chính trị toàn cầu trong kỷ 
nguyên của Donald Trump và các hội nghị thượng đỉnh quốc tế. 

+ Môn loại: 320.9597 / T120NH 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 10/2026                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

9 
 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64958 
 
24/. Đường lối đổi mới của Đảng nhân dân cách mạng Lào: Tổng kết thực tiễn 

và phát triển lý luận / Trần Văn Phòng, Đinh Ngọc Giang đồng chủ biên; Thái Văn 
Long, Lê Kim Việt.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 298tr.; 24cm 

Tóm tắt: Làm rõ quá trình hình thành, triển khai đường lối đổi mới của Đảng 
Nhân dân Cách mạng Lào qua các giai đoạn; chỉ rõ thành tựu, hạn chế và những bài 
học kinh nghiệm, đề xuất các quan điểm, định hướng giải pháp tiếp tục thực hiện, 
phát triển được lối đổi mới của Lào trong tương lai. 

+ Môn loại: 324.259407 / Đ561L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23169 
- Phòng Mượn: MH 15938 
 
25/. LÊ MẬU HÃN. Các Đại hội và Hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản 

Việt Nam (1930-2025) / Lê Mậu Hãn, Võ Văn Bé. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2025. - 427tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát, có hệ thống các đại hội và hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, đồng thời giới thiệu tiểu sự tóm tắt của Chủ tịch Đảng và 
các Tổng Bí thư qua các thời kỳ. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C101Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23144 
 
26/. Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng trung ương trên lĩnh vực kiểm 

tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới / 
Nguyễn Quốc Hiệp chủ biên; Nguyễn Thị Thu Nga, Trần Duy Hưng, Cao Văn 
Thống,.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 419tr.; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về công tác tham mưu của các cơ quan 
Đảng trung ương trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thực trạng, 
mục tiêu, định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các 
cơ quan Đảng trung ương trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23149 
- Phòng Mượn: MH 15933 
 
27/. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và 

chế độ trên môi trường mạng xã hội: Lưu hành nội bộ. - H.: Chính trị Quốc gia Sự 
thật, 2025. - 414tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên Giáo và Dân vận trung ương 
Tóm tắt: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác đấu tranh bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin và truyền thông 
số; phân tích kinh nghiệm của một số Đảng Cộng sản và quốc gia trên thế giới trong 
việc bảo vệ đảng cầm quyền, nhà nước và chế độ trên không gian mạng; rút ra bài 
học cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 324.2597075 / Đ125TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23151 
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- Phòng Mượn: MH 15934 
 
28/. NGUYEN PHU TRONG. Determination and persistence in preventing and 

fighting corruption, building aclean and strong party and state = Kiên quyết, kiên trì 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước 
ta ngày càng trong sạch, vững mạnh / Nguyen Phu Trong. - H.: Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2026. - 688tr.: Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Sách thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực. Nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải 
pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện 
nay. Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện 
sâu rộng, hiệu quả góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, 
vững mạnh. 

+ Môn loại: 324.2597075 / D207A 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11643-11644 
 
29/. NGUYEN PHU TRONG. Détermination et persésvérance dans la 

préventing et la lutte contre la corruption et les dérives pour contribuer à l'esdification 
d'un parti et d'un état toujours plus intègres et solides = Kiên quyết, kiên trì đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày 
càng trong sạch, vững mạnh / Nguyen Phu Trong. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2026. - 748tr.: Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Sách thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực. Nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải 
pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện 
nay. Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện 
sâu rộng, hiệu quả góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, 
vững mạnh. 

+ Môn loại: 324.2597075 / D207E 
- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 149-150 
 
30/. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN. Giữ trọn lời hứa với đất nước và nhân dân / 

Nguyễn Thị Kim Ngân. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 24cm 
T.1. - 359tr. 
Tóm tắt: Tập hợp những bài phát biểu, bài viết của Đồng chí Nguyễn Thị Kim 

Ngân trong giai đoạn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương được chia làm 2 phần: 
Phần I: Triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, đổi mới phương pháp lãnh đạo và 
hành động. Phần II: Từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn, các khu công nghiệp 
hiện đại, phát triển văn hóa - xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế địa phương 
tăng trưởng nhanh. 

+ Môn loại: 324.2597075 / GI-550TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23211 
- Phòng Mượn: MH 15954 
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31/. Hoàn thiện phương thức cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo, năng 
lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới / Lại Xuân Môn, 
Nguyễn Tân Cương, Nguyễn Minh Vũ, Đoàn Minh Huấn, Phạm Tất Thắng. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 791tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban tổ chức Trung ương 
Tóm tắt: Sách phân tích thực trạng, thành tựu, kết quả đạt được, những hạn chế, 

bất cập cần khắc phục trong công tác lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; chỉ rõ các xu 
hướng vận động; đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi để ngày càng hoàn 
thiện phương thức cầm quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của 
Đảng trong tình hình mới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / H406TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23145 
- Phòng Mượn: MH 15932 
 
32/. Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Sách chuyên 

khảo / Phạm Đức Kiên chủ biên; Phạm Văn Hồ, Cao Thị Hiệu, Lê Thị Chiên, Trần 
Minh Văn,.... - H.: Lý luận Chính trị, 2025. - 318tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện... của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về: Kiên định, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, đấu tranh phê phán các trào 
lưu tư tưởng lệch lạc, cơ hội, xét lại; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã 
hội mới; bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ môi trường hòa bình, 
ổn định trong quan hệ đối ngoại với các nước. 

+ Môn loại: 324.2597075 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64977 
- Phòng Mượn: MH 15956-15957 
 
33/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nguyễn Phú Trọng tuyển tập / Nguyễn Phú 

Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 15 tập; 24cm 
T.1: 1968 - 1991. - 643tr. 
Tóm tắt: Tuyển chọn 49 bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ năm 1968 

đến năm 1991; khẳng định sự kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
về con đường cách mạng, về công tác xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo của đảng và 
tổng kết kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới... 

+ Môn loại: 324.2597075 / NG527PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23177 
- Phòng Mượn: MH 15943 
 
34/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nguyễn Phú Trọng tuyển tập / Nguyễn Phú 

Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 15 tập; 24cm 
T.3: 1998-2000. - 686tr. 
Tóm tắt: Tuyển chọn 74 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, ghi... của 

đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong ba năm 1998-2000; thể hiện tư duy biện chứng, 
tinh thần đổi mới, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, tính chiến đấu song hành cùng tính 
thuyết phục, trên hết là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn đề xuất 
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những giải pháp cụ thể cho công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đô thị, phát triển kinh 
tế - xã hội, văn hóa Thủ đô. 

+ Môn loại: 324.2597075 / NG527PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23179 
- Phòng Mượn: MH 15945 
 
35/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nguyễn Phú Trọng tuyển tập / Nguyễn Phú 

Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 15 tập; 24cm 
T.8: 10/2011 - 5/2013. - 731tr. 
Tóm tắt: Tuyển chọn 71 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư... của 

đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong giai đoạn từ tháng 10/2011 đến tháng 5/2013; phản 
ánh tư tưởng, đường lối chỉ đạo của Đảng, truyền tải sinh động tầm nhìn chiến lược, 
tỉnh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị trong công tác xây dựng Đảng, quản lý 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, hội nhập quốc tế và củng cố 
niềm tin của Nhân dân. 

+ Môn loại: 324.2597075 / NG527PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23184 
- Phòng Mượn: MH 15946 
 
36/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nguyễn Phú Trọng tuyển tập / Nguyễn Phú 

Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 15 tập; 24cm 
T.9: 6/2013 - 5/2015. - 719tr. 
Tóm tắt: Tuyển chọn 69 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư... của 

đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ tháng 6/2013 đến tháng 5/2015; khẳng định sự lãnh 
đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, trách nhiệm, tâm huyết; định hướng mang tầm 
chiến lược đó là động lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua 
khó khăn, thách thức, quyết tâm tạo bước đột phá nhằm đưa đất nước phát triển 
nhanh, bền vững, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. 

+ Môn loại: 324.2597075 / NG527PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23185 
- Phòng Mượn: MH 15947 
 
37/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nguyễn Phú Trọng tuyển tập / Nguyễn Phú 

Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 15 tập; 24cm 
T.10: 6/2015 - 2016. - 695tr. 
Tóm tắt: Tuyển chọn 78 bài viết, bài nói, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn... của 

đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ tháng 6/2015 đến hết năm 2016; khẳng định sự lãnh 
đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, trách nhiệm, sâu sát và tâm huyết của Đảng và đồng 
chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, cũng hoạch định 
đường lối, tư duy đổi mới, ý chí chính trị vững vàng của Đảng ta trong điều kiện đất 
nước đẩy mạnh tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa. 

+ Môn loại: 324.2597075 / NG527PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23186 
- Phòng Mượn: MH 15948 
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38/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nguyễn Phú Trọng tuyển tập / Nguyễn Phú 
Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 15 tập; 24cm 

T.11: 2017 - 9/2018. - 735tr. 
Tóm tắt: Tuyển chọn 71 bài viết, bài phát biểu, bài nói, bài trả lời phỏng vấn, 

thư... của đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ đầu năm 2017 đến tháng 9/2018; khẳng 
định sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, trách nhiệm, sâu sát, tâm huyết của 
Đảng và đồng chí Tổng Bí thư với các ngành, các lĩnh vực và các nhiệm vụ nhằm 
đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. 

+ Môn loại: 324.2597075 / NG527PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23187 
- Phòng Mượn: MH 15949 
 
39/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nguyễn Phú Trọng tuyển tập / Nguyễn Phú 

Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 15 tập; 24cm 
T.12: 10/2018 - 9/2020. - 755tr. 
Tóm tắt: Tuyển chọn 112 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư... của 

đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2020; phản ánh tư tưởng 
xuyên suốt về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững 
mạnh, tiến hành kiên quyết công tác chống tham nhũng, phát triển kinh tế gắn liền 
với bảo đảm an sinh, tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa và bảo vệ môi 
trường, đề cao vai trò của Nhân dân, thực hiện dân chủ XHCN, pháp quyền và kỷ 
cương xã hội... 

+ Môn loại: 324.2597075 / NG527PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23188 
- Phòng Mượn: MH 15950 
 
40/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nguyễn Phú Trọng tuyển tập / Nguyễn Phú 

Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 15 tập; 24cm 
T.13: 10/2020 - 9/2021. - 743tr. 
Tóm tắt: Tuyển chọn 135 bài phát biểu, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư của 

đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021; khẳng định sự lãnh 
đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, trách nhiệm, sâu sát, tâm huyết của Đảng và đồng 
chí Tổng Bí thư với các ngành, các lĩnh vực và các nhiệm vụ nhằm đưa đất nước phát 
triển nhanh, bền vững. 

+ Môn loại: 324.2597075 / NG527PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23189 
- Phòng Mượn: MH 15951 
 
41/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nguyễn Phú Trọng tuyển tập / Nguyễn Phú 

Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 15 tập; 24cm 
T.14: 10/2021 - 2022. - 731tr. 
Tóm tắt: Tuyển chọn 74 bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư của đồng chí 

Nguyễn Phú Trọng từ tháng 10/2021 đến hết năm 2022; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ 
đạo toàn diện, quyết liệt, trách nhiệm, sâu sát và tâm huyết của đồng chí với các 
ngành. 
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+ Môn loại: 324.2597075 / NG527PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23190 
- Phòng Mượn: MH 15952 
 
42/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nguyễn Phú Trọng tuyển tập / Nguyễn Phú 

Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 15 tập; 24cm 
T.15: 2023 - 2024. - 718tr. 
Tóm tắt: Tuyển chọn 82 bài viết, bài phát biểu về những định hướng quan trọng, 

chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát triển 
kinh tế thị trường định hướng XHXN, chiến lược phát triển văn hoá, giáo dục, khoa 
học - công nghệ, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính 
trị, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

+ Môn loại: 324.2597075 / NG527PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23191 
- Phòng Mượn: MH 15953 
 
43/. Quân đội nhân dân đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch góp phần 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng / Võ Văn Hải, Bùi Thanh Cao, Nguyễn Văn 
Quang, Phạm Vân Sơn,.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 630tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học Viện Chính trị. Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự 
Tóm tắt: Gồm các bài viết, công trình nghiên cứu, tác phẩm đấu tranh tư tưởng, 

lý luận của tác giả trong lực lượng Quân đội như: đấu tranh phản bác quan điểm sai 
trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh phản 
bác quan điểm sai trái, thù địch: về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nhà nước và hệ thống 
chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội chủ nghĩa 
ở Việt Nam; về vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí ở Việt 
Nam; về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng Quân đội nhân dân 
Việt Nam. 

+ Môn loại: 324.2597075 / QU121Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23141 
- Phòng Mượn: MH 15931 
 
44/. Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV: 

Lưu hành nội bộ / Đảng Cộng sản Việt Nam. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2026.  
306tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm, 
cùng các văn kiện, nghị quyết tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XIV và quy định về thi hành Điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật 
Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64444 
- Phòng Mượn: MH 15536-15537 
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45/. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV / Đảng Cộng sản Việt 
Nam. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2026. - 2 tập; 19cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 
T.1. - 424tr. 
Tóm tắt: Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Lương Cường, Ủy 

viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Đoàn chủ tịch đọc; báo cáo của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XIII về các Văn kiện trình Đại hội XIV; báo cáo chính 
trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc làn 
thứ XIV của Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64832 
- Phòng Mượn: MH 15875-15876 
 
46/. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV / Đảng Cộng sản Việt 

Nam. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2026. - 2 tập; 19cm 
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 
T.2. - 406tr. 
Tóm tắt: Trình bày kết quả tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công 

cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, tổng 
kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) nêu trong các văn kiện của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội... 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64833 
- Phòng Mượn: MH 15877-15878 
 
47/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Xây dựng chính phủ liêm chính, vững mạnh hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững / Nguyễn Phú 
Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 499tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn các câu phát biểu, chỉ đạo tiêu biểu, đặc sắc trong các tác 
phẩm, bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2011 đến tháng 7/2024 về đường lối, chủ trương, định 
hướng, giải pháp để xây dựng và phát triển đất nước và các mặt hoạt động của Chính 
phủ. 

+ Môn loại: 324.2597075 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23175 
- Phòng Mượn: MH 15939-15940 
 
48/. ĐỚI VĂN TẶNG. Xử lý và sử dụng cán bộ, đảng viên sau kỷ luật Đảng: 

Sách chuyên khảo / Đới Văn Tặng chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025.  
322tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về xử lý và sử dụng cán 
bộ, đảng viên sau khi bị thi hành kỷ luật đảng; phân tích thực trạng, nguyên nhân, 
kinh nghiệm trong việc xử lý và sử dụng cán bộ, đảng viên sau khi bị thi hành kỷ luật 
Đảng; nêu phương hướng, giải pháp chủ yếu và kiến nghị thực hiện tốt việc xử lý và 
sử dụng cán bộ, đảng viên sau khi bị thi hành kỷ luật Đảng. 
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+ Môn loại: 324.2597075 / X550L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64987 
- Phòng Mượn: MH 15964 
 
49/. Tự hào cơ đồ Việt Nam = Pride in Viet Nam's achievements / Tô Lâm, Tạ 

Ngọc Tấn, Trần Đức Cường, Phạm Minh Chính, Nguyễn Văn Hùng.... - H.: Chính 
trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 591tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương. Nhà xuất bản Chính trị 
Quốc gia Sự thật 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết làm rõ những thành tựu phát triển toàn diện của 
Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị... qua 80 năm từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử 
của đất nước trong gần 40 năm đổi mới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T550H 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 5009-5010 
 
50/. NGUYỄN MINH VŨ. Ngoại giao Việt Nam 2016 - 2025 / Nguyễn Minh 

Vũ chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2026. - 687tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Bộ Ngoại giao 
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh, đường lối, các quan hệ đối ngoại song phương và 

đa phương, công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá, ngoại vụ địa phương, 
lãnh sự, bảo hộ công dân và người Việt Nam ở nước ngoài, phối hợp ba trụ cột đối 
ngoại, xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại; tổng luận 80 năm ngoại giao 
Việt Nam và tầm nhìn phát triển trong kỷ nguyên mới. 

+ Môn loại: 327.597 / NG404GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23172 
- Phòng Mượn: MA 30182 
 
51/. 30 năm Việt Nam gia nhập Asean nhìn lại và hướng tới / Lê Phương Hoà, 

Nguyễn Ngọc Lan đồng chủ biên; Võ Xuân Vinh, Trần Khánh. - H.: Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2025. - 479tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Á- 
Thái Bình Dương 

Tóm tắt: Gồm các bài viết ghi lại những dấu mốc quan trọng, những thành tựu 
nổi bật và những đóng góp của Việt Nam trong 30 năm gia nhập ASEAN; đồng thời 
mở ra những góc nhìn mới về bối cảnh, xu thế và định hướng phát triển của Hiệp hội 
trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 327.597059 / B100M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23168 
- Phòng Mượn: MA 30177 
 
52/. ARNOLD, MICHAEL. Hoa Sen và Dương xỉ bạc: Hành trình 50 năm quan 

hệ Việt Nam - Niu Dilân = The lotus and the silver fern: Celebrating 50 year of 
Vietnam - New Zealand relations / Michael Arnold chủ biên; Trần Thị Kim Dung, 
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Nguyễn Tuấn Anh; Nguyễn Hồng Hải dịch. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025.  
368tr.: Hình ảnh; 23x24cm 

Tóm tắt: Khái quát hành trình 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Niu Dilân, 
từ các cột mốc lịch sử, nền tảng văn hóa – con người, đến những câu chuyện giao lưu 
nhân dân và các lĩnh vực hợp tác trọng điểm như kinh tế, giáo dục, phát triển và nhân 
đạo; đánh giá thành tựu, tác động và dự đoán triển vọng tương lai của quan hệ đối 
tác giữa hai quốc gia. 

+ Môn loại: 327.597093 / H401S 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 5019-5020 
 
53/. JOSEPH S. NYE JR. Sống trong thế kỷ Mỹ: Sách tham khảo / Joseph S. 

Nye Jr; Trần Huyền Trang dịch. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 343tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: A life in the American century 
Tóm tắt: Hồi ký về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả từ những năm tháng đầu 

đời đến khi đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong chính phủ Hoa Kỳ dưới các thời 
kỳ Tổng thống khác nhau; qua đó, cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự biến chuyển của 
quyền lực Mỹ, các quyết sách đối ngoại quan trọng và tương lai, vị thế Hoa Kỳ trên 
trường quốc tế. 

+ Môn loại: 327.73 / S455TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23143 
- Phòng Mượn: MA 30155 
 
54/. STEVE CHAN. Văn hoá, tăng trưởng kinh tế và dịch chuyển quyền lực 

giữa các quốc gia: Sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc: Sách tham khảo / 
Steve Chan; Dịch: Nguyễn Duy Long, Tô Hoàng Việt Linh; Nguyễn Anh Đức hiệu 
đính. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 399tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về sự tương tác giữa các yếu tố văn hóa và kinh tế trong 
việc thúc đẩy sự trỗi dậy và suy yếu của các cường quốc, cung cấp một cái nhìn sâu 
sắc về việc liệu sự dịch chuyển quyền lực giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có dẫn đến 
xung đột hay không, đồng thời phân tích các động lực văn hóa đằng sau sự tăng 
trưởng kinh tế thần tốc của các quốc gia Đông Á. 

+ Môn loại: 327.73051 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23207 
- Phòng Mượn: MA 30200 
 
55/. Đổi mới tư duy lập pháp trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới: Sách chuyên khảo/ 
Phạm Trọng Nghĩa chủ biên; Trần Ngọc Đường, Trương Hồ Hải, Đặng Minh Tuấn,...  
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 279tr.; 24cm 

Tóm tắt: Lý luận về tư duy lập pháp và đổi mới tư duy lập pháp; phân tích sự 
đổi mới tư duy lập pháp ở một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm tham khảo 
đối với Việt Nam; giới thiệu quá trình hình thành và phát triển tư duy lập pháp ở Việt 
Nam; luận giải những yêu cầu mới cùng phương hướng và giải pháp cho đổi mới tư 
duy lập pháp trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện 
nay. 
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+ Môn loại: 328.597 / Đ452M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23150 
- Phòng Mượn: MA 30163 
 
56/. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN. Giữ trọn lời hứa với đất nước và nhân dân / 

Nguyễn Thị Kim Ngân. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 24cm 
T.2. - 527tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu, báo cáo quan trọng của Đồng chí 

Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XIV tại các diễn đàn 
trong nước và quốc tế. Gồm 4 phần: Phần I: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động 
Quốc hội Việt Nam. Phần II: Tầm cao mới của ngoại giao nghị viện. Phần III: Lan 
tỏa sự tin tưởng. Phần IV: Hòa nhịp cùng thực tiễn sôi động của đất nước. 

+ Môn loại: 328.597 / GI-550TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23212 
- Phòng Mượn: MA 30204 
 
57/. NGUYỄN KHẮC ĐỊNH. 80 năm Quốc hội Việt Nam: Những dấu ấn lịch 

sử / Chủ biên: Nguyễn Khắc Định, Vũ Trọng Lâm. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2025. - 255tr.: Ảnh; 24x24cm 

Tóm tắt: Khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 
việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và Quốc hội nói chung, công tác bầu cử nói 
riêng. Phân tích vai trò và những đóng góp của Quốc hội trải qua 15 nhiệm kỳ. 

+ Môn loại: 328.597 / T104M 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 5023-5024 
 

330. KINH TẾ HỌC 
 

58/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nguyễn Phú Trọng tuyển tập / Nguyễn Phú 
Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 15 tập; 24cm 

T.4: 2001-2002. - 850tr. 
Tóm tắt: Tuyển chọn 42 bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong hai năm 

2001 - 2002 phân tích, làm rõ quan điểm ''kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa'' ở Việt Nam, đồng thời chú trọng việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong 
sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phẩm chất đạo đức cán bộ, đổi 
mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân. 

+ Môn loại: 330.1209597 / NG527PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23180 
- Phòng Mượn: MA 30186 
 
59/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nguyễn Phú Trọng tuyển tập / Nguyễn Phú 

Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 15 tập; 24cm 
T.5: 2003-2004. - 623tr. 
Tóm tắt: Tuyển chọn 64 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí 

Nguyễn Phú Trọng trong hai năm 2003-2004 về vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng 
hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương và dự báo xu thế phát triển của thời đại, 
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cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, 
pháp luật, những vấn đề về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam... 

+ Môn loại: 330.1209597 / NG527PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23181 
- Phòng Mượn: MA 30187 
 
60/. Tổng kết thực tiễn về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 

2020-2025 / Nguyễn Thị Hồng Trang, Nguyễn Thị Vẹn, Trần Thị Hương Lan, Trần 
Nguyễn Thảo Ly.... - Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2025. - 494tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Đồng Nai. Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy 
Tóm tắt: Trình bày 6 đề tài thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết các đề 

tài theo kế hoạch; 6 đề tài tài thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết các đề tài 
theo Kế hoạch số 186-KH/TU gồm: (1) Xây dựng đội ngũ cán bộ phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đồng Nai, (2) Công tác dân vận 
của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2024, thực trạng, 
nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra... 

+ Môn loại: 330.959775 / T455K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23192 
 
61/. BLUSTEIN, PAUL. Đôla Mỹ và quyền lực thống trị toàn cầu: Từ quá khứ 

đến tương lai: Sách tham khảo / Paul Blustein; Dịch và hiệu đính: Lê Tùng, Trọng 
Ninh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 478tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phản ánh tiến trình hình thành, củng cố và bị thách thức của quyền lực 
đồng đôla Mỹ, từ việc thiết lập vị thế trong hệ thống Bretton Woods, mở rộng ảnh 
hưởng thông qua mạng lưới tài chính toàn cầu, cho đến các biến động do sự trỗi dậy 
của đồng euro, nhân dân tệ và xu hướng "vũ khí hoá" tài chính; phân tích tương lai 
của quyền lực tài chính Mỹ trong kỷ nguyên công nghệ số. 

+ Môn loại: 332.4 / Đ450L 
- Phòng Mượn: MA 30158-30159 
 
62/. Tài nguyên thiên nhiên và chuyển đổi xanh ở Việt Nam / Trương Quang 

Học, Nguyễn Ngọc Sinh đồng chủ biên; Nguyễn Đức Ngữ, Lê Xuân Cảnh,... - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 426tr.: Minh họa; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam 
Tóm tắt: Làm rõ cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa tài nguyên và tăng trưởng 

xanh; phân tích thực trạng khai thác, sử dụng và bảo vệ các nguồn lực tự nhiên như 
đất, nước, rừng, khoáng sản; đề xuất các quan điểm, phương hướng và giải pháp hoàn 
thiện thể chế, chính sách, đổi mới tư duy và cách tiếp cận quản lý tài nguyên thiên 
nhiên và chuyển đổi xanh ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 333.709597 / T103NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23155 
- Phòng Mượn: MA 30164 
 
63/. NGUYỄN CHU HỒI. Quản lý tổng hợp đại dương, biển và vùng bờ biển: 

Sách chuyên khảo / Nguyễn Chu Hồi. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 24cm 
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T.2: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam. - 399tr. 
Tóm tắt: Phân tích kinh nghiệm của các quốc gia, khu vực biển trên thế giới 

trong việc xây dựng, tổ chức và vận hành các mô hình quản lý tổng hợp; đồng thời 
đánh giá thực trạng và kết quả triển khai quản lý tổng hợp biển, vùng bờ ở Việt Nam, 
chỉ ra bài học kinh nghiệm. 

+ Môn loại: 333.91 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23142 
- Phòng Mượn: MA 30154 
 
64/. Quy hoạch không gian biển để Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, 

giàu từ biển, bền vững, thịnh vượng và an toàn: Sách chuyên khảo / Nguyễn Đức 
Toàn, Mai Trọng Nhuận (chủ biên), Trương Quang Hải..... - H.: Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2025. - 494tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường, vị thế vùng biển; 
hiện trạng kinh tế - xã hội vùng ven biển và các đảo; thực trạng, nhu cầu khai thác, 
sử dụng tài nguyên và yêu cầu bảo vệ môi trường không gian biến cũng như thể chế, 
chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và không gian biển; dự báo các 
xu hướng bối cảnh mới ảnh hưởng đến quy hoạch không gian biến; làm rõ một số 
quan điểm, mục tiêu, những vấn đề trọng tâm cần giải quyết và các đột phá của quy 
hoạch, đồng thời gợi mở định hướng sử dụng không gian các hoạt động trong vùng 
đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời, phân vùng chức năng và phân 
vùng sử dụng không gian biển của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Môn loại: 333.91009597 / QU600H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23173 
- Phòng Mượn: MA 30183-30184 
 
65/. TRƯƠNG QUANG HỌC. Thiên nhiên và đa dạng sinh học Việt Nam / 

Trương Quang Học, Hồ Thanh Hải. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 755tr.: 
Minh họa; 27cm 

Tóm tắt: Sách phản ánh đầy đủ lý luận, thực trạng, thách thức và định hướng 
bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học quốc gia; phản ánh mối quan hệ giữa con người 
và tự nhiên trong bối cảnh toàn cầu hoá, biến đối khí hậu và phát triển bền vững; là 
tài liệu quan trọng cho tiến trình thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam như 
Công ước Đa dạng sinh học (CBD), Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm 
quan trọng quốc tốc (RAMSAR), công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực 
vật hoang dã nguy cấp (CITES),... 

+ Môn loại: 333.9509597 / TH305NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23131 
- Phòng Mượn: MA 30147 
 
66/. PHẠM VĂN LINH. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 50 năm đất nước 

thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-2025): Sách chuyên khảo / Phạm Văn Linh 
chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 559tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng kết và phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn cốt lõi của 
Việt Nam qua 50 năm đất nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 2025). 
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Đánh giá bối cảnh quốc tế, các thành tựu và hạn chế trong quá trình đi lên chủ nghĩa 
xã hội, đồng thời đề xuất các quan điểm, mục tiêu, định hướng hoàn thiện lý luận và 
giải pháp phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Môn loại: 335.009597 / M458S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23166 
- Phòng Mượn: MH 15937 
 
67/. Những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới (1986-2026) / Tô Huy 
Rứa chủ biên; Hoàng Chí Bảo, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Thành,.... - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 399tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 14 chuyên đề nghiên cứu độc lập trên các lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, văn hoá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... phản ánh sự phát triển toàn diện lý luận 
về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 335.009597 / NH556TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23152 
- Phòng Mượn: MH 15935 
 
68/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Nguyễn Phú Trọng tuyển tập / Nguyễn Phú 

Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 15 tập; 24cm 
T.2: 1992-1997. - 723tr. 
Tóm tắt: Gồm 41 bài viết của đồng chí trong những năm 1992-1997; thể hiện 

lập trường kiên định trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đồng thời vận dụng sáng tạo vào thực tiễn trong công cuộc đổi mới đất nước; đề xuất 
các luận điểm mang tính định hướng lâu dài như: đổi mới về chính trị và kinh tế phải 
đồng thời với việc xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam. 

+ Môn loại: 335.411 / NG527PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23178 
- Phòng Mượn: MH 15944 
 
69/. ĐẶNG QUANG ĐỊNH. Triết học Mác-Lênin với sự nghiệp giải phóng và 

xây dựng xã hội tiến bộ cho nhân loại: Sách chuyên khảo / Đặng Quang Định, Vi Thị 
Hương Lan. - H.: Lý luận Chính trị, 2025. - 262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những giá trị nền tảng của triết học Mác-Lênin về bản chất 
con người, về tự do, về quá trình giải phóng con người khỏi sự tha hóa trong xã hội 
có giai cấp; phân tích quá trình vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước 
Việt Nam. 

+ Môn loại: 335.411 / TR308H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64984 
- Phòng Mượn: MH 15960-15961 
 
70/. Sự phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về biện chứng 

giữa kinh tế và chính trị ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Hoàn chủ 
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biên; Lê Thị Thuỷ, Nguyễn Đức Luận, Nguyễn Văn Huyên,... - H.: Lý luận Chính 
trị, 2025. - 318tr.; 21cm 

Tóm tắt: Làm rõ sự hình thành và phát triển của lý luận chủ nghĩa Mác về mối 
quan hệ giữa kinh tế với chính trị; tư tưởng của Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế 
với chính trị trong xây dựng chủ nghĩa xã hội; vận dụng, bổ sung và phát triển quan 
điểm về mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị ở Trung Quốc và Việt Nam. 

+ Môn loại: 335.412 / S550PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64978 
- Phòng Mượn: MH 15958-15959 
 
71/. NHẬM HIỂU VĨ. Nghiên cứu những đóng góp mang tính sáng tạo gốc của 

Đảng Cộng sản Trung Quốc cho chủ nghĩa Mác trong một trăm năm / Nhậm Hiểu 
Vĩ; Diêm Kiệt Hoa, Vương Thục Hội, Quốc Tri Phi, Trương Mậu Du, Âu Việt Hưng.  
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 499tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách phân tích lý luận và tổng kết thực tiễn Trung Quốc hóa chủ nghĩa 
Mác trăm năm qua, mối liên hệ biện chứng giữa lý luận - thực tiễn - thời đại; phân 
tích tư tưởng Tập cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. 

+ Môn loại: 335.43 / NGH305C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23161 
- Phòng Mượn: MH 15936 
 
72/. ĐÀO PHAN. Đạo Khổng trong văn Bác Hồ: Khảo cứu / Đào Phan. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 415tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu về sự ảnh hưởng và kế thừa các giá trị của Đạo Khổng 

trong các tác phẩm văn chương và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các giai 
đoạn lịch sử từ năm 1921 đến năm 1969. 

+ Môn loại: 335.4346 / Đ108KH 
- Phòng Mượn: MH 15955 
 
73/. Phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo / NguyễnThị 

Thu Huyền chủ biên; Trần Thị Hợi, Lê Thị Thu Hồng, Mai Trung Đức. - H.: Lý luận 
Chính trị, 2025. - 247tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về phương pháp tuyên truyền Hồ Chí 
Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương pháp và giá trị phương 
pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

+ Môn loại: 335.4346 / PH561PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64985 
- Phòng Mượn: MH 15962-15963 
 
74/. Kiến tạo phát triển thị trường cácbon: Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho 

Việt Nam: Sách chuyên khảo / Biên soạn: Hà Huy Ngọc, Nguyễn Thị Liễu, Đào Minh 
Trang (chủ biên).... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 414tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới 
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Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về phát triển thị trường cácbon; kinh nghiệm 
thực tiễn quốc tế về phát triển thị trường cácbon; tiềm năng phát triển thị trường 
cácbon tại Việt Nam; giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường cácbon ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.209597 / K305T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23160 
- Phòng Mượn: MA 30168-30169 
 
75/. Mô hình chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt 

Nam: Sách chuyên khảo / Đinh Thị Nga, Hoàng Trương Nga, Lê Thạch Anh đồng 
chủ biên; Nguyễn Viết Dũng, Phạm Thị Tuyết Mai,... - H.: Lý luận Chính trị, 2025.  
214tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày nhận diện, phân tích các mô hình đại diện chủ sở hữu nhà 
nước; đánh giá hiệu quả tổ chức và vận hành, phân tích các xu thế và yêu cầu cải 
cách; đưa ra quan điểm và giải pháp định hướng nhằm hoàn thiện mô hình phù hợp 
với điều kiện chính trị - hành chính đặc thù của Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.709597 / M450H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64980 
- Phòng Mượn: MA 30218-30219 
 
76/. ACOCELLA, NICLO. Chính sách kinh tế trong thế kỷ XXI: Bốn thách thức 

lớn / Niclo Acocella; Dịch: Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Xuân Điền, Võ Thị Vân 
Khánh,...; Nguyễn Văn Phúc, Tô Hoàng Việt Linh hiệu đính. - H.: Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2025. - 290tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích sâu sắc bốn thách thức lớn mà nền kinh tế toàn cầu phải đối 
mặt trong thế kỷ XXI: tác động của đại suy thoái và đại dịch COVID-19, tình trạng 
trì trệ kinh tế, vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng gia tăng, những biến động của quá 
trình toàn cầu hóa và cái nhìn tổng thể về mối quan hệ tương hỗ giữa chúng, từ đó 
gợi mở các định hướng chính sách kinh tế phù hợp cho thời đại mới. 

+ Môn loại: 338.9009 / CH312S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23147 
- Phòng Mượn: MA 30161 
 
77/. NGUYỄN ANH TUẤN. Điều chỉnh chiến lược công nghiệp hóa của một 

số nền kinh tế Đông Á hiện nay và hàm ý chính sách cho Việt Nam: Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Anh Tuấn chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 395tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình công nghiệp hóa và những nhân tố tác động đến 
sự điều chỉnh chiến lược công nghiệp hóa hiện nay. Trình bày nội dung cơ bản điều 
chỉnh chiến lược công nghiệp hóa của một số nền kinh tế Đông Á hiện nay. Nêu triển 
vọng công nghiệp hóa của Việt Nam trong bối cảnh mới: Một số gợi ý từ kinh nghiệm 
của các nền kinh tế Đông Á. 

+ Môn loại: 338.959 / Đ309CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23208 
- Phòng Mượn: MA 30201 
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78/. NGUYỄN TẤN DŨNG. Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển / Nguyễn 
Tấn Dũng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 943tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, 
thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn sâu rộng và những đóng góp quan trọng của 
đồng chí trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

+ Môn loại: 338.9597 / Đ452M 
- Phòng Mượn: MA 30156-30157 
 
79/. Phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ: Kinh nghiệm của Lào - Việt Nam / 

Kikeo Khaykhamphithoune, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Hồng Sơn, Xuphan 
Keomixay.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 178tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
Tóm tắt: Phân tích lý luận và thực tiễn về việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự 

chủ tại Lào và Việt Nam, gồm các nội dung: Đổi mới tư duy và nâng cao năng lực 
nội tại trong việc phát triển, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước; nguồn lực và 
động lực cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; phát huy vai trò của kinh tế 
nhà nước; đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. 

+ Môn loại: 338.9597 / PH110TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64989 
- Phòng Mượn: MA 30222 
 
80/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Tăng trưởng kinh tế và thương mại quốc tế của 

Việt Nam trong 40 năm đổi mới: Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Sỹ 
Hùng, Trần Thị Mai Thành. - H.: Lý luận Chính trị, 2025. - 222tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận về tăng trưởng kinh tế, thương mại quốc tế, chính 
sách thương mại, chuỗi giá trị toàn cầu và quan hệ giữa thương mại với tăng trưởng; 
tăng trưởng kinh tế và thương mại của Việt Nam; các giải pháp hoàn thiện chính sách 
thương mại đến năm 2035. 

+ Môn loại: 338.9597 / T116TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64979 
- Phòng Mượn: MA 30216-30217 
 
81/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam / Nguyễn Phú Trọng. - H.: Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2025. - 687tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn 66 bài viết, bài phát biểu và lược trích của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng về quá trình hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt 
Nam đối với mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tập trung vào 
việc xây dựng thể chế kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hóa và phát triển kinh tế vùng, nhằm mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

+ Môn loại: 338.9597 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23174 
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- Phòng Mượn: MA 30185 
 
82/. Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long 2025: Phát triển 

doanh nghiệp - Động lực then chốt cho tăng trưởng / Vũ Thành Tự Anh, Nguyễn 
Phương Lam chủ biên, Vũ Kim Hạnh.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2026. - 292tr.; 
26cm 

ĐTTS ghi: VCCI - Fulbright 
Tóm tắt: Tổng quan về tình hình kinh tế thế giới, kinh tế vĩ mô Việt Nam và 

kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); đầu tư cho ĐBSCL theo khu vực kinh 
tế và theo ngành kinh tế; đánh giá tổng quan về nhu cầu và hiệu quả đầu tư; các giải 
pháp cải thiện hiệu quả và gia tăng nguồn lực đầu tư; phát triển mô hình sản xuất 
kinh doanh tiên phong; kinh nghiệm quốc tế về đầu tư nông nghiệp và bài học cho 
ĐBSCL; khuyến nghị chính sách. 

+ Môn loại: 338.95978 / B108C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3290 
 
83/. STIGLITZ, JOSEPH E. Nguồn gốc của bất bình đẳng và các chính sách 

kiểm soát / Joseph E. Stiglitz; Trương Quang Đức, Dương Thị Thanh Hoa, Nguyễn 
Thị Tâm dịch; Hoàng Thị Ba hiệu đính. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025.  
1443tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The origins of Inequality, and polices to contain it 
Tóm tắt: Phân tích về nguồn gốc của sự bất bình đẳng kinh tế, vai trò của chính 

sách công và các giải pháp nhằm cải thiện sự công bằng xã hội trong bối cảnh toàn 
cầu hóa và cách mạng công nghệ. Giới thiệu một khung khổ lý thuyết rộng lớn mô tả 
sự hình thành và duy trì bất bình đẳng trong xã hội dưới góc nhìn kinh tế học, đồng 
thời gợi mở khung chính sách để kiểm soát và giải quyết bất bình đẳng. 

+ Môn loại: 339.2 / NG517G 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23140 
- Phòng Mượn: MA 30152-30153 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
84/. Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 

(Sửa đổi, bổ sung năm 2025). - H.: Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 
2026. - 110tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) gồm những quy định chung 
và quy định cụ thể về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân; đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu; Hội đồng Bầu cử quốc 
gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; danh sách cử tri; ứng cử và hiệp 
thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tuyên 
truyền, vận động bầu cử; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; kết quả bầu cử; bầu cử bổ 
sung đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; xử lí vi phạm pháp luật về bầu 
cử và điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / L504B 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64975 
- Phòng Mượn: MA 30210-30212 
 
85/. Hỏi - đáp về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 / Biên soạn: Tạ Thị Yến, Trần Văn Lâm, Bế 
Trung Anh.... - H.: Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2026. - 303tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Bầu cử Quốc gia 
Tóm tắt: Gồm 195 câu hỏi - đáp giới thiệu những vấn đề chung về các tổ chức 

phụ trách bầu cử; cử tri và danh sách cử tri; việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân; tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; tuyên truyền, vận 
động bầu cử; ngày bầu cử, nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và xác định kết 
quả bầu cử. 

+ Môn loại: 342.597 / H428Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64974 
- Phòng Mượn: MA 30207-30209 
 
86/. TRẦN THỊ HỒNG LÊ. Xây dựng nền công lý tiếp cận dựa trên quyền của 

nạn nhân: Sách chuyên khảo / Trần Thị Hồng Lê. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2025. - 298tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những nhận thức chung về công lý tiếp cận dựa trên quyền 
của nạn nhân; kinh nghiệm quốc tế về xây dựng nền công lý tiếp cận dựa trên quyền 
của nạn nhân; nhu cầu, khả năng và giải pháp xây dựng nền công lý tiếp cận dựa trên 
quyền của nạn nhân ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 342.59708 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23159 
- Phòng Mượn: MA 30166-30167 
 
87/. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025. - H.: Tài nguyên - Môi 

trường và Bản đồ Việt Nam, 2026. - 103tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Tổ chức chính quyền địa phương với những 

quy định chung và quy định cụ thể liên quan tới chính quyền địa phương ở nông thôn, 
đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, hoạt động của chính quyền địa 
phương, thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cùng 
điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / L504T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64976 
- Phòng Mượn: MA 30213-30215 
 
88/. Bộ pháp điển về giá. - H.: Kinh tế - Tài chính, 2025. - 499tr.; 30cm 
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 
Tóm tắt: Trình bày danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối 

với các đề mục giá; kết quả pháp điển đề mục giá như: quyền, nghĩa vụ của tổ chức, 
cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và người tiêu dùng trong lĩnh vực giá hợp đồng 
bảo hiểm; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá; 
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phân tích, dự báo giá cả thị trường, cơ sở dữ liệu về giá; thẩm định giá; thanh tra 
trong lĩnh vực giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá và các 
điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / B450PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23129 
 
89/. NGUYỄN HUY TIẾN. Tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân 

trong giai đoạn phát triển mới / Nguyễn Huy Tiến chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2025. - 675tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 
Tóm tắt: Nghiên cứu về đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân 

dân đáp ứng yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy; hoạt động nổi bật của Viện Kiểm sát 
nhân dân từ năm 2021 đến năm 2025; xu hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của 
Viện Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn phát triển mới. 

+ Môn loại: 347.597 / T450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23171 
- Phòng Mượn: MA 30181 

 
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 
90/. VŨ THỊ MỸ HẰNG. Hoàn thiện thể chế quản lý vùng đáp ứng yêu cầu 

quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả: Sách chuyên khảo / Vũ Thị Mỹ Hằng. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 286tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về hoàn thiện thể chế quản lý vùng 
đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả; thực trạng thể chế quản lý vùng 
ở Việt Nam hiện nay; giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý vùng đáp ứng yêu cầu 
quản trị quốc gia hiệu lực, hiệu quả ở Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 352.1309597 / H406TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23162 
- Phòng Mượn: MA 30170 
 
91/. Thiết chế lãnh đạo tập thể và vai trò người đứng đầu trong hoạt động của 

Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp: Sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc Sửu chủ 
biên; Nguyễn Bá Chiến, Nguyễn Minh Phương, Hà Quang Ngọc, ... - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2025. - 279tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về thiết chế lãnh đạo tập thể và vai trò, trách 
nhiệm người đứng đầu trong hoạt động của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp; 
thực trạng, quan điểm, giải pháp và điều kiện thực hiện hiệu quả thiết chế lãnh đạo 
tập thể và vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong hoạt động của Chính phủ và Ủy 
ban nhân dân các cấp ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 352.2309597 / TH308CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23156 
- Phòng Mượn: MA 30165 
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92/. Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, đáp ứng 
yêu cầu hiện nay / Phạm Thị Thanh Trà chủ biên; Lê Huy Vịnh, Trần Văn Phòng, Vũ 
Chiến Thắng, Vũ Trọng Lâm. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 483tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ 
Tóm tắt: Gồm các bài viết của các chuyên gia có uy tín nghiên cứu về công tác 

xây dựng đội ngũ cán bộ; phân tích làm rõ những vấn đề lý luận và quan điểm của 
Đảng, Nhà nước về xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn theo hướng tinh, gọn, 
mạnh với những yêu cầu, tiêu chí cụ thể, giải pháp thiết thực nhằm phát huy năng 
lực, tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò phục vụ của chính quyền hiệu năng, 
hiệu lực, hiệu quả trong kỷ nguyên mới. 

+ Môn loại: 352.609597 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23164 
- Phòng Mượn: MA 30174 
 
93/. VŨ TRỌNG LÂM. Hoàn thiện thể chế, chích sách về phát huy nguồn lực 

tôn giáo ở Việt Nam / Vũ Trọng Lâm, Đỗ Lan Hiền. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2025. - 234tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát hóa hệ thống lý thuyết về thể chế, chính sách tôn giáo; phân 
tích đặc điểm, vai trò và điều kiện phát huy nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; 
đánh giá hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, gồm các đạo luật, nghị định, chỉ thị 
và thông tư liên quan đến tôn giáo; đề xuất mô hình thể chế cải tiến phù hợp với đặc 
thù văn hóa - pháp lý Việt Nam, bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả trong thực 
thi chính sách công về tôn giáo. 

+ Môn loại: 353.709597 / H406TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23209 
- Phòng Mượn: MA 30202 
 
94/. Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa trong thời kỳ mới: 

Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Thành, Phan Trọng Hào đồng chủ biên; Kim Ngọc 
Đại, Lê Đình Tĩnh.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 298tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nêu những vấn đề lý luận và kinh nghiệm về bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa; những kết quả đạt được và hạn chế trong bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa; dự báo tình hình, vấn đề đặt ra 
và giải pháp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa trong thời kỳ 
mới. 

+ Môn loại: 355.009597 / B108V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23165 
- Phòng Mượn: MA 30175 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
95/. Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới / Vũ Trọng Lâm chủ biên; 

Nguyễn Thái Bình, Cù Thị Túy Lan, Nguyễn Hà Giang,.... - H.: Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2025. - 331tr.: Hình ảnh; 29cm 
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Tóm tắt: Trình bày quá trình bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản của 
Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, củng cố tình yêu quê hương, đất 
nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng đối với 
công cuộc bảo tồn di sản. 

+ Môn loại: 363.6 / D125Â 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 5011-5012 

 
370. GIÁO DỤC 

 
96/. ĐINH KHẮC THUÂN. Giáo dục và khoa cử nho học thời Lê ở Việt Nam 

qua tài liệu Hán Nôm / Đinh Khắc Thuân chủ biên. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025.  
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 503tr. 
Tóm tắt: Khái quát về lịch sử giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam, Phân 

tích và hệ thống một số khía cạnh về giáo dục khoa cử Nho học thời Lê như thể chế, 
tổ chức trường học, nôi dung học tập, thi cử, người đỗ đạt và truyền thống khoa bảng, 
hiếu học. Tuyển dịch nguyên văn một số bài văn sách đình đối của các danh Nho thời 
Lê. 

+ Môn loại: 370.9597 / GI-108D 
- Phòng Mượn: MA 30205 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
97/. ĐINH KHẮC THUÂN. Hương ước làng xã người Việt - Từ truyền thống 

đến hiện đại: Chuyên khảo / Đinh Khắc Thuân chủ biên. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2025. - 21cm 

Tên sách ngoài bìa: Hương ước làng xã người Việt - Từ truyền thống đến hiện 
đại. T.1 - chuyên khảo 

T.1. - 543tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các hương ước làng xã cổ truyền như: Thổ Quan thôn khoán 

ước, Kim Ngân đình thị lệ, Thượng Cát xã hương lệ, Đông Ngạc xã điều lệ, Phúc Ly 
xã khoán lệ... 

+ Môn loại: 390.09597 / H561Ư 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64969 
 
98/. ĐINH KHẮC THUÂN. Hương ước làng xã người Việt - Từ truyền thống 

đến hiện đại: Chuyên khảo / Đinh Khắc Thuân chủ biên. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2025. - 21cm 

Tên sách ngoài bìa: Hương ước làng xã người Việt - Từ truyền thống đến hiện 
đại. T.2 - chuyên khảo 

T.2. - 543tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các hương ước làng xã cổ truyền như: Cát Lư xã tân lệ, 

Hành Lạc xã các giáp điều lệ, Tử Cầu xã Hậu thần cổ lệ, Vĩnh Lại xã khoán lệ, Tử 
Nê xã khoán lệ... 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 10/2026                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

30 
 

+ Môn loại: 390.09597 / H561Ư 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64970 
 
99/. ĐẶNG HOÀNH LOAN. Sử liệu cổ nhạc Việt Nam / Đặng Hoành Loan 

biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2;Q.2: Nghiên cứu. - 535tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu sử liệu nhạc vũ các vương triều: Luận về nhạc; sắc chỉ, chỉ 

dụ, chuẩn định của vua; tấu trình của các bộ về biểu diễn nhạc vũ trong tế tự và giải 
trí; thiết chế tổ chức nhân sự nhạc vũ; nhạc cụ cung đình; cà từ và nhạc chương; nhạc 
mục tấu trong các tiết lễ tế tự; biểu diễn nhạc vụ trong các lễ tế tự và đại khánh; 
những người sáng tạo nhạc vũ. 

+ Môn loại: 395.309597 / S550L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64973 
 
100/. Kinh Dương Vương mở nước kỷ Hồng Bàng: Tập truyện kể dân gian Việt 

Nam / Thúy Quỳnh, Vũ Dũng, Thúy Ngọc, Thế Anh tuyển chọn, giới thiệu. - H.: 
Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 399tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / K312D 
- Phòng Mượn: MV 25976 
 
101/. Kinh Dương Vương mở nước kỷ Hồng Bàng: Tập truyện kể dân gian Việt 

Nam / Thúy Quỳnh, Vũ Dũng, Thúy Ngọc, Thế Anh tuyển chọn, giới thiệu. - H.: 
Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2. - 463tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / K312D 
- Phòng Mượn: MV 25977 
 
102/. Tuyển tập các công trình văn học dân gian Việt Nam trên tập san nghiên 

cứu Văn - Sử - Địa / Tuyển chọn, giới thiệu: Vũ Quang Dũng, Thúy Quỳnh, Thế 
Anh, Xuân Tuấn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Văn học dân gian. - 271tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết có tính chất chung về văn học dân gian và 

các bài viết về lĩnh vực văn xuôi dân gian như: Một số tục cổ và trò chơi của người 
Việt Nam trong Tết Nguyên đán và mùa xuân; tìm hiểu giá trị văn chương cũ; giá trị 
truyện Trạng Quỳnh; Tấm, Cám có thật ở Việt Nam không?... 

+ Môn loại: 398.209597 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64967 
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103/. Tuyển tập các công trình văn học dân gian Việt Nam trên tập san nghiên 
cứu Văn - Sử - Địa / Tuyển chọn, giới thiệu: Vũ Quang Dũng, Thúy Quỳnh, Thế 
Anh, Xuân Tuấn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Văn học dân gian. - 495tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết về lĩnh vực văn vần dân gian tiêu biểu như: Tìm 

hiểu giá trị truyện Phạm Tải Ngọc Hoa; tìm hiểu truyện Quan Âm Thị Kính; vần 
xung quanh truyện Trê Cóc; Tống Trân Cúc Hoa - tấm gương tình yêu rực rỡ của 
nhân dân Việt Nam trong xã hội phong kiến... 

+ Môn loại: 398.209597 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64968 
 
104/. Thần thoại học và thần thoại Việt Nam đa tộc người: Nghiên cứu / Bùi Thị 

Thiên Thai chủ biên, Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Mai Quyên.  
H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 527tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Khái quát về thần thoại học: nhập môn và một số lý thuyết, phương 

pháp nghiên cứu; nghiên cứu thần thoại Việt Nam: thế giới thần linh đa tộc người. 
+ Môn loại: 398.209597 / TH121TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64964 
 
105/. ĐẶNG QUỐC MINH DƯƠNG. Ẩm thực trong truyện cười dân gian 

người Việt: Chuyên khảo / Đặng Quốc Minh Dương. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025.  
335tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa ẩm thực trong truyện cười người Việt; 

triết lý của người Việt qua chuyện ẩm thực. 
+ Môn loại: 398.709597 / Â120TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64966 
 
106/. TÔ NGỌC THẠCH. Xứ Đông miền ca dao tục ngữ: Khảo cứu, sưu tầm 

và tuyển chọn / Tô Ngọc Thạch. - H.: Văn học, 2026. - 699tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về ca dao tục ngữ, thành ngữ vùng đất xứ Đông. Phân tích 

và đánh giá những câu ca dao, dân ca giàu chất trữ tình, có vần điệu, phản ánh thế 
giới nội tâm con người qua nhiều khía cạnh khác nhau. 

+ Môn loại: 398.909597 / X550Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23154 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
107/. Technical English for civil engineering: Monographic book / Dang Tram 

Anh, Tran Van Tuan, Ngo Trung Duong, Le Bao Quoc, Truong Quynh nhu. - H.: 
Xây dựng, 2025. - 140tr.; 30cm 

Tóm tắt: Gồm 33 bài học: có 31 bài học về từ vựng, kiểm tra đọc, hiểu và 2 bài 
đọc chuyên sâu. 
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+ Môn loại: 428 / T201E 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11637-11638 
 
108/. Ngô Quang Châu và bồ chữ của dân tộc: Nghiên cứu, tiểu luận / Kiều Mai 

Sơn sưu tầm, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 413tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, tiểu luận của nhà nghiên cứu ngôn ngữ 

Ngô Quang Châu, đặc biệt là những đóng góp của ông đối với chữ Quốc ngữ và tiếng 
Việt: phân tích về sức sống của tiếng Việt, vấn đề tạo từ mới, đặc biệt là các kế hoạch, 
đề án cải cách chữ Quốc ngữ nhằm làm cho tiếng Việt trở nên khoa học và hiện đại 
hơn. 

+ Môn loại: 495.922 / NG450QU 
- Phòng Mượn: MB 9295 

 
500. KHOA HỌC 

 
109/. PHẠM THỊ VUI. Giáo trình quy hoạch tuyến tính / Phạm Thị Vui chủ 

biên, Lê Phương Thảo. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 109tr.: Minh họa; 28cm 
Tóm tắt: Gồm 3 chương: Bài toán quy hoạch tuyến tính; đối ngẫu bài toán quy 

hoạch tuyến tính, bài toán vận tải. 
+ Môn loại: 512 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: MC 6504-6505 
 
110/. Đồng bằng sông Cửu Long: Thích ứng và thích nghi với tác hại của biến 

đổi khí hậu và đập thủy điện thượng nguồn sông Mê Kông / Lê Huy Bá chủ biên, 
Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Tấn Phong, Lê Hùng. - H.: Khoa học - Công nghệ - 
Truyền thông, 2025. - 499tr.: Minh họa; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các kết quả nghiên cứu về giải pháp để thích nghi với thảm 
họa kép do biến đổi khí hậu và thủy điện thượng nguồn sông Mê Kông; sống và sản 
xuất "mùa nước lũ", vấn đề đê bao mùa lũ; nghiên cứu tương quan giữa đất, nước, 
rừng ngập mặn và nuôi tôm sinh thái Tây Ngọc Hiển, thích nghi với biến đổi khí hậu, 
tỉnh Cà Màu (nuôi tôm sinh thái trong rừng ngập mặn); đánh giá khả năng chịu tải hệ 
sinh thái lưu vực sông Vàm Cỏ, phục vụ giải pháp thích nghi với tác động kép của 
biến đổi khí hậu và đập thủy điện thượng nguồn... 

+ Môn loại: 577.095978 / Đ455B 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3292-3293 
- Phòng Mượn: MC 6506-6507 

 
600. CÔNG NGHỆ 

 
111/. Kỹ thuật quan trắc môi trường lao động: Tài liệu sử dụng trong chương 

trình đào tạo kỹ thuật chuyên môn / Lê Thị Thanh Xuân chủ biên; Nguyễn Ngọc Anh, 
Phạm Thị Quân, Nguyễn Thanh Thảo, Tạ Thị Kim Nhung. - H.: Khoa học - Công 
nghệ - Truyền thông, 2025. - 27tr.; 24cm 
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ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạoY học dự phòng và y tế công 
cộng. Bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản, thái độ và kỹ năng cần thiết trong 
hoạt động quan trắc môi trường lao động, bao gồm: hệ thống văn bản pháp quy, lập 
kế hoạch và báo cáo quan trắc, các phương pháp đo và đánh giá các yếu tố vật lý, 
bụi, hóa chất, yếu tố tâm sinh lý lao động và ergonom. 

+ Môn loại: 613.6 / K600TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23203 
- Phòng Mượn: ME 9762-9763 
 
112/. Soil mechanics and foundations questions & answers: Monographic book/ 

Tran Văn Tuan, Dang Tram Anh, Ngo Trung Dương, Le Bao Quoc, Truong Quynh 
Nhu. - H.: Xây dựng, 2025. - 167tr.; 31cm 

Tóm tắt: Gồm 982 câu hỏi và lời giải được chia thành 13 chương; đề cập đến 
nhiều chủ đề thiết yếu như phân loại đất, tính thấm, ứng suất hữu hiệu, cường độ 
chống cắt, áp lực đất, khả năng chịu tải, ổn định mái dốc và các loại móng khác 
nhau... 

+ Môn loại: 624.1072 / S428M 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11639-11640 
 
113/. Vai trò của ruồi lính đen (Black soldier fly) trong xử lý chất thải hữu cơ 

hướng tới nền nông nghiệp bền vững / Nguyễn Vũ Hoàng Phương, Trần Thanh Tú, 
Lê Minh Thành, Phạm Duy Thanh,.... - H.: Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, 
2025. - 131tr.: Minh họa; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về ruồi lính đen; các sản phẩm từ ruồi lính đen, 
một số mô hình xử lí chất thải bằng ruồi lính đen, xem ruồi lính đen không chỉ là một 
giải pháp kỹ thuật riêng lẻ, mà là một công cụ chiến lược trong quá trình chuyển đổi 
mô hình phát triển từ tuyến tính sang tuần hoàn, từ khai thác sang tái tạo, từ tăng 
trưởng ngắn hạn sang giá trị bền vững dài hạn. 

+ Môn loại: 628.4 / V103TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64982 
- Phòng Mượn: MD 10553-10554 
 
114/. VÕ ĐÌNH LONG. Quản lý kỹ thuật nông nghiệp bền vững / Võ Đình 

Long. - H.: Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, 2025. - 299tr.: Minh họa; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày về đất đai, nguồn nước, khí hậu, vi sinh vật đến các yếu tố 

kinh tế - xã hội, công nghệ thâm canh và quản lý dịch hại tổng hợp... nhằm phát triển 
nông nghiệp bền vững. 

+ Môn loại: 631.5 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64983 
- Phòng Mượn: MF 4321-4322 
 
115/. DƯƠNG THỊ PHƯƠNG LIÊN. Giáo trình công nghệ chế biến sữa và sản 

phẩm sữa / Dương Thị Phương Liên chủ biên, Phan Nguyễn Trang, Trần Chí Nhân.  
Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 281tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Gồm 7 chương: thành phần hóa học và đặc tính của sữa; thu hoạch và 
xử lý sữa tươi; công nghệ chế biến sữa thanh trùng, tiệt trùng và UHT; công nghệ chế 
biến sữa lên men; công nghệ sản xuất bơ; công nghệ chế biến phô mai; công nghệ 
sản xuất sữa cô đặc và sữa bột. 

+ Môn loại: 637.071 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: MF 4319-4320 
 
116/. TỪ THANH DUNG. Bệnh vi khuẩn trên cá: Sách chuyên khảo / Từ Thanh 

Dung chủ biên; Nguyễn Bảo Trung, Quách Văn Cao Thi. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2025. - 240tr.: Minh họa; 28cm 

Tóm tắt: Đại cương vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản. Phân tích từng nhóm 
tác nhân vi khuẩn gây bệnh phổ biến ở cá như: Vi khuẩn Edwardsiella, Aeromonas, 
Vibrio và Photobacterium, Flavobacterium, Streptococus, bệnh do nhóm vi khuẩn 
kháng axit. 

+ Môn loại: 639.3 / B256V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23130 
- Phòng Mượn: MF 4318 
 
117/. Kết nối các tổ chức hỗ trợ vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở 

Việt Nam: Sách chuyên khảo / Bùi Huy Nhượng, Nguyễn Minh Ngọc đồng chủ biên; 
Nguyễn Thị Liên Hương, Nguyễn Đình Hưng.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2025. - 343tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về kết nối tương tác trong hệ sinh thái; kinh 
nghiệm quốc tế về cơ chế, chính sách và mô hình kết nối các tổ chức hỗ trợ vào hệ 
sinh thái khởi nghiệp; thực trạng hệ sinh thái, chính sách, mô hình và việc thực thi 
kết nối trong hệ sinh thái khởi nghiệp; phân tích sâu về tiềm năng hỗ trợ khởi nghiệp; 
đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng kết nối các tổ chức hỗ trợ vào 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 658.109597 / K258N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23163 
- Phòng Mượn: MA 30172-30173 
 
118/. BÙI XUÂN CHUNG. Chuyển đổi số kinh doanh tại Việt Nam / Bùi Xuân 

Chung chủ biên. - H.: Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, 2026. - 252tr.; 24cm 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về quá trình chuyển đổi số trong bối cảnh 

kinh doanh đặc thù của Việt Nam; nêu phương pháp luận Kaizen, chiến lược, kế 
hoạch, lộ trình tư vấn chiến lược và đánh giá tình hình sẵn sàng trong chuyển đổi số. 
Đưa ra phương pháp phân tích chi phí lợi ích chiến lược chuyển đổi số, gợi ý về chỉ 
số công nghệ, chỉ số KPI kinh tế, kinh doanh về chuyển đổi số và các tình huống 
chuyển đổi số kinh doanh tại một số doanh nghiệp tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 658.4 / CH527Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23201 
- Phòng Mượn: MA 30196-30197 
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119/. MULLER, HUNTER. Dấu mốc 2025: Cách thức các nhà lãnh đạo công 
nghệ đột phá tăng trưởng kiến tạo thành công trong nền kinh tế số = Future state 
2025: How top technology executives disrupt and drive success in the digital 
economy / Hunter Muller; Phạm Duy Trung dịch. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Khoa 
học - Công nghệ - Truyền thông, 2025. - 286tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các hướng dẫn cần thiết của việc kết hợp các công nghệ tiên tiến 
với các chiến lược kinh doanh hiện đại nhằm tạo ra giá trị cho các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp trong thế kỷ XXI. Từ đó định hình lại trải nghiệm khách hàng, nâng 
tầm lãnh đạo về tăng trưởng, tuyển dụng và truyền cảm hứng cho những tài năng, 
xây dựng các quan hệ đối tác bền chặt... 

+ Môn loại: 658.40092 / D125M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23198 
- Phòng Mượn: MA 30190-30191 
 
120/. Kỹ thuật hóa học, thực phẩm, dược phẩm, môi trường, dầu khí và ứng 

dụng / Nguyễn Minh Tuyển, Phạm Văn Thiêm, Đỗ Duy Phi, Phạm Quang Trung,...  
H.: Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, 2025. - Minh họa. - 27cm 

T.2: Kỹ thuật quá trình truyền nhiệt, chuyển khối. - 771tr. 
Tóm tắt: Trình bày kiến thức về các quá trình truyền nhiệt, cô đặc, sấy, quá 

trình sấy và máy sấy đối lưu; quá trình chuyển khối, hấp thụ và chưng luyện, hấp 
phụ, trích ly, các quá trình màng động lực áp suất, tích hợp nhiệt trong các hệ thống 
công nghệ hóa học; quá trình lạnh đông, làm lạnh thâm độ; vật liệu chế tạo máy và 
thiết bị hóa chất, tính toán cơ khí một số chi tiết chủ yếu của thiết bị hóa chất, tính 
toán vỏ dày chịu áp suất cao. 

+ Môn loại: 660 / K600TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23135 
- Phòng Mượn: MD 10543-10544 
 
121/. TRẦN LỆ THU. Ứng dụng khoa học và công nghệ thực phẩm trong phát 

triển kinh tế / Trần Lệ Thu chủ biên; Lê Ngọc Cầu, Nguyễn Quyết Thắng. - H.: Khoa 
học - Công nghệ - Truyền thông, 2025. - Minh họa. - 27cm 

T.3. - 999tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu về khoa học dinh dưỡng thực phẩm về máy và thiết bị thực 

phẩm; tự động hóa trong ngành công nghiệp thực phẩm; cung cấp kiến thức và kỹ 
năng cần thiết để tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm 
bảo an toàn thực phẩm. 

+ Môn loại: 664.0028 / Ư556D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23136 
- Phòng Mượn: MD 10545-10546 
 
122/. VƯƠNG THANH TÙNG. Giáo trình bao bì thực phẩm thủy sản / Vương 

Thanh Tùng chủ biên; Lê Thị Minh Thuỷ, Trần Chí Nhân. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2025. - 94tr.: Minh họa; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu về bao bì thực phẩm; vai trò - chức năng - phân loại và các 
yếu tố ảnh hưởng đến bao bì thực phẩm; nhãn hiệu thực phẩm; mã số mã vạch; vật 
liệu bao bì; phương pháp bao gói; an toàn vệ sinh bao bì thực phẩm. 

+ Môn loại: 664.0071 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: MD 10549-10550 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

 
123/. VĨNH PHÚC. Tuyển tập nghiên cứu và phê bình âm nhạc truyền thống 

Việt Nam / Vĩnh Phúc. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Nghiên cứu. - 519tr. 
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển của âm nhạc truyền thống Huế; 

nhạc lễ Phật giáo Huế; yếu tố dân gian và bác học, chuyên nghiệp trong thể lý Huế; 
hệ thống điệu và hơi trong nghệ thuật Ca đàn Huế... 

+ Môn loại: 781.62009597 / T527T 
- Phòng Mượn: MG 12708 
 
124/. NGUYỄN PHÚC AN. Đờn ca tài tử - Khảo luận / Nguyễn Phúc An. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 511tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu về Đờn ca tài tử gồm: nguồn gốc, hình thức, đối tượng, 

âm nhạc, bản nhạc tài tử, nhạc cụ trong dàn nhạc và một số vấn đề về nhạc tài tử. 
+ Môn loại: 781.620095977 / Đ464C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64961 
 
125/. TRƯƠNG TÀI LINH. Đờn ca tài tử Nam Bộ từ góc nhìn quản lý văn hóa: 

Chuyên khảo / Trương Tài Linh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2026. - 207tr.: Ảnh; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, đờn 

ca tài tử Nam Bộ, quản lý truyền thông và bản sắc văn hóa dân tộc. Phân tích thực 
trạng hoạt động biểu diễn, số hóa tư liệu và liên kết du lịch tại Cần Thơ, đồng thời 
chỉ ra những hạn chế. Từ đó, đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm cân bằng 
giữa bảo tồn và phát triển, giữa giá trị văn hóa và giá trị kinh tế, góp phần xây dựng 
thương hiệu văn hóa đặc trưng cho thành phố trung tâm vùng. 

+ Môn loại: 781.6200959793 / Đ464C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3269-3270 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64835 
- Phòng Mượn: MG 12602-12603 
 
126/. KHÁNH VINH. Tuyển tập 110 ca khúc / Khánh Vinh. - H.: Nxb. Hội Nhà 

văn, 2025. - 147tr.; 28cm 
Tên thật tác giả: Nguyễn Khánh Vinh 
Tóm tắt: Gồm 110 ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước, con người, người 

lính, thiếu nhi Việt Nam. 
+ Môn loại: 782.42 / T527T 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23133 
- Phòng Mượn: MG 12677-12679 
 
127/. NGUYỄN PHÚC AN. Cụ phó bảng Minh Xuyên Hoàng Yến và tác phẩm 

cầm học tầm nguyên: Khảo, chú, luận / Nguyễn Phúc An. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2025. - 399tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu về thân thế cụ phó bảng Minh Xuyên Hoàng Yến, dẫn và 

luận tác phẩm Cầm học tầm nguyên. Đi sâu phân tích các giá trị âm nhạc cổ truyền 
Huế, so sánh với các tư liệu lịch sử như Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hổ, đồng 
thời cung cấp bản hiệu đính và chú giải chi tiết cho tác phẩm gốc, giúp độc giả tiếp 
cận dễ dàng hơn với kho tàng tri thức âm nhạc dân tộc. 

+ Môn loại: 787.7 / C500PH 
- Phòng Mượn: MG 12706 
 
128/. Các loại hình văn hoá, văn nghệ truyền thống với truyện Kiều / Phan Thư 

Hiền sưu tầm, khảo cứu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2. - 303tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu một số loại hình văn hóa dân gian bắt nguồn từ Truyện Kiều 

như sân khấu hóa Truyện Kiều với diễn xướng dân gian chèo Kiều, trò Kiều, tuồng 
Kiều, cải lương Kiều. 

+ Môn loại: 792.09597 / C101L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64972 
 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 
 
129/. LÊ PHƯƠNG LIÊN. Bạn văn của tuổi thơ: Tiểu luận, phê bình, chân dung 

văn học / Lê Phương Liên. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 405tr.; 21cm. - (Tác phẩm 
văn học) 

+ Môn loại: 895.92209 / B105V 
- Phòng Mượn: MB 9282 
 
130/. BÙI SỸ HOA. Chiếc giỏ ký ức: Thơ - Ký - Phê bình / Bùi Sỹ Hoa. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 583tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92209 / CH303GI 
- Phòng Mượn: MV 25955 
 
131/. NGUYỄN CHÍ HOAN. Đọc như là học: Bình luận văn chương / Nguyễn 

Chí Hoan. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 458tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92209 / Đ419NH 
- Phòng Mượn: MB 9286 
 
132/. PHÙNG KIÊN. Kinh nghiệm thẩm mĩ trong văn học Việt Nam thời thuộc 

địa: Nghiên cứu / Phùng Kiên. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 559tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Phân tích sự chuyển biến trong tư duy nghệ thuật, nhận thức và trải 

nghiệm thẩm mỹ của văn học Việt Nam qua khảo sát vai trò của báo chí quốc ngữ 
như một phương tiện truyền thông hiện đại, là bệ đỡ cốt lõi làm thay đổi diện mạo 
văn học; lý giải sự dịch chuyển trong nhận thức về khái niệm "văn học" hay "văn 
chương"; đi sâu vào thao tác và kỹ thuật sáng tác của các nhà văn thời kỳ này; những 
biểu đạt cụ thể của một nền nghệ thuật tự chủ giới hạn. 

+ Môn loại: 895.92209 / K312NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64962 
 
133/. TRẦN HOÀI ANH. Lý luận - Phê bình văn học miền Nam 1954-1975: 

Tiếp nhận và ứng dụng: Lý luận phê bình / Trần Hoài Anh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2025. - 639tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 

+ Môn loại: 895.92209 / L600L 
- Phòng Mượn: MB 9287 
 
134/. NGUYỄN VĂN XUÂN. Nguyễn Văn Xuân toàn tập / Nguyễn Văn Xuân.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
T.3: Nghiên cứu lược sử. - 646tr. 
Tóm tắt: Gồm những bài viết phê bình, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn 

Xuân về bối cảnh văn hoá, xã hội, lịch sử Quảng Nam - Đà Nẵng dưới bút pháp văn 
học. 

+ Môn loại: 895.92209 / NG527V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64953 
 
135/. NGUYỄN VĂN XUÂN. Nguyễn Văn Xuân toàn tập / Nguyễn Văn Xuân.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
T.4: Phê bình. - 567tr. 
Tóm tắt: Gồm những bài viết phê bình, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn 

Xuân về bút pháp nghệ thuật trong thơ, truyện ngắn của một số văn sĩ tiêu biểu trong 
nền văn học Việt Nam như Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Tường Long, Thanh Lãng, 
Bình Nguyên Lộc, Nhất Linh, Nam Cao. 

+ Môn loại: 895.92209 / NG527V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64954 
 
136/. NGUYỄN VĂN XUÂN. Nguyễn Văn Xuân toàn tập / Nguyễn Văn Xuân.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
T.5: Chân dung văn học. - 494tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu chân dung văn học một số nhà văn, nhà thơ tiêu biểu như 

Phan Châu Trinh, Phạm Phú Thứ, Phan Thanh Giảng, Nguyễn Công Trứ... 
+ Môn loại: 895.92209 / NG527V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64955 
 
137/. NGUYỄN VĂN XUÂN. Nguyễn Văn Xuân toàn tập / Nguyễn Văn Xuân.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
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T.6: Khảo cứu. - 830tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài khảo cứu của tác giả Nguyễn Văn Xuân về phong trào 

Duy Tân, các nhân vật lịch sử, văn học trình diễn tuồng, chèo và các tiểu luận về 
Chinh phụ ngâm. 

+ Môn loại: 895.92209 / NG527V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64956 
 
138/. Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam / Văn Tân, Nguyễn Hồng Phong, Nguyễn 

Đổng Chi, Vũ Ngọc Phan. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 5 tập; 24cm 
Q.1: Phần ngữ ngôn văn tự và văn học truyền miệng. - 314tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử ngữ ngôn văn tự Việt Nam, văn học truyền miệng, 

tục ngữ, ca dao, dân ca, tuồng, chèo, cải lương, tổng luận về văn học truyền miệng 
Việt Nam. 

+ Môn loại: 895.92209 / S460TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23193 
- Phòng Mượn: MB 9276 
 
139/. HẢI TRIỀU. Tác phẩm phê bình và lý luận: Lý luận phê bình / Hải Triều.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 541tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Tuyển tập các bài phê bình và lý luận của Hải Triều, tập trung vào 

những tranh luận văn học, triết học và xã hội ở Việt Nam giai đoạn trước Cách mạng 
tháng Tám. Nội dung nổi bật là cuộc đấu tranh giữa quan điểm “nghệ thuật vị nghệ 
thuật” và “nghệ thuật vị nhân sinh”, trình bày lập trường duy vật biện chứng và tư 
tưởng văn học Mác-xít. Bàn về vai trò xã hội của văn học, vấn đề hiện thực và trách 
nhiệm của trí thức, văn nghệ sĩ. 

+ Môn loại: 895.92209 / T101PH 
- Phòng Mượn: MB 9289 
 
140/. ĐINH XUÂN DŨNG. Tổ quốc, đồng đội và văn nghệ: Lý luận, phê bình/ 

Đinh Xuân Dũng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 279tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn 
học) 

+ Môn loại: 895.92209 / T450QU 
- Phòng Mượn: MB 9283 
 
141/. VĂN TÂN. Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam / Văn Tân, Nguyễn Hồng 

Phong, Nguyễn Đồng Chi. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 5 tập; 24cm 
Q.2: Từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII. - 362tr. 
Tóm tắt: Phác họa diện mạo văn học Việt Nam, với nhiều tác giả, tác phẩm nổi 

tiếng của thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII về tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh giặc, 
bảo vệ hòa bình... 

+ Môn loại: 895.92209001 / S460TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23194 
- Phòng Mượn: MB 9277 
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142/. VĂN TÂN. Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam / Văn Tân, Nguyễn Hồng 
Phong, Nguyễn Đổng Chi. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 5 tập; 24cm 

Q.3: Thế kỷ XVIII. - 319tr. 
Tóm tắt: Phân tích các truyện Nôm khuyết danh tiêu biểu như Thạch Sanh, 

Phạm Tải - Ngọc Hoa, Quan Âm Thị Kính..., cùng với những tác phẩm văn học dân 
gian đặc sắc như Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, về Chàng Lía..., qua đó làm bật lên tiếng 
cười trào phúng, đả kích thói hư tật xấu của giai cấp phong kiến, tinh thần phản kháng 
và khát vọng công lý của nhân dân; trình bày về dòng văn học chữ Hán qua các thể 
loại truyền kỳ, ký sự, tùy bút, thơ phú..., những danh sĩ như Lê Quý Đôn, Nguyễn 
Du, Lê Hữu Trác, phản ánh tâm tư, tình cảm của tầng lớp nho sĩ, trí thức trước những 
biến động của thời cuộc, đồng thời lan tỏa tinh thần trung quân ái quốc, nhân văn và 
những giá trị hiện thực sâu sắc. 

+ Môn loại: 895.92209001 / S460TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23195 
- Phòng Mượn: MB 9278 
 
143/. VĂN TÂN. Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam / Văn Tân, Nguyễn Đổng 

Chi, Hoài Thanh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 5 tập; 24cm 
Q.4: Thế kỷ XVIII. - 339tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu về một giai đoạn rực rỡ nhưng đầy biến động của lịch sử 

văn học Việt Nam mà các tác giả lớn hầu hết thuộc tầng lớp phong kiến quý tộc đã 
kiến tạo nên những đỉnh cao nghệ thuật; đồng thời khẳng định tính hiện thực sâu sắc 
của các tác phẩm vì đã phơi bày một xã hội phong kiến ngột ngạt, đầy rẫy áp bức, 
bất công. 

+ Môn loại: 895.92209001 / S460TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23196 
- Phòng Mượn: MB 9279 
 
144/. PHẠM VĂN ÁNH. Thể loại từ Việt Nam thời trung đại / Phạm Văn Ánh.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Khảo cứu, nghiên cứu. - 495tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm, đặc điểm và một số nét về thể loại "từ" (khúc tử 

từ) tại Đông Á. Sưu tầm các nguồn tư liệu về thể loại từ Việt Nam thời trung đại. 
Dịch, chú thích, giới thiệu 171 tác phẩm từ và 1 bài tựa của 34 tác giả từ Việt Nam 
thời trung đại. 

+ Môn loại: 895.92209001 / TH250L 
- Phòng Mượn: MB 9291 
 
145/. PHẠM VĂN ÁNH. Thể loại từ Việt Nam thời trung đại / Phạm Văn Ánh.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Khảo cứu, nghiên cứu. - 503tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm, đặc điểm và một số nét về thể loại "từ" (khúc tử 

từ) tại Đông Á. Sưu tầm các nguồn tư liệu về thể loại từ Việt Nam thời trung đại. 
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Dịch, chú thích, giới thiệu 171 tác phẩm từ và 1 bài tựa của 34 tác giả từ Việt Nam 
thời trung đại. 

+ Môn loại: 895.92209001 / TH250L 
- Phòng Mượn: MB 9292 
 
146/. Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam / Văn Tân, Nguyễn Hồng Phong, Vũ 

Ngọc Phan, Nguyễn Đổng Chi. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 5 tập; 24cm 
Q.5: Giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX. - 211tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu, phân tích một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu, khắc họa 

những nét đặc trưng về tư tưởng và nghệ thuật của văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ 
XIX như: Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Công Trứ, Lý Văn Phức... 

+ Môn loại: 895.92209002 / S460TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23197 
- Phòng Mượn: MB 9280 
 
147/. ĐOÀN THỊ ĐIỂM. Văn tuyển Đoàn Thị Điểm / Đoàn Thị Điểm; Bùi Hạnh 

Cần khảo cứu, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 463tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu một số tác phẩm cũng như bản dịch các tác phẩm của tác 

giả Đoàn Thị Điểm, đặc biệt hai tác phẩm nổi tiếng - bản dịch "Chinh phụ ngâm" và 
"Truyền kì tân phả". Một vài nét khảo cứu về cuộc đời và sự nghiệp Đoàn Thị Điểm. 

+ Môn loại: 895.922109 / V115T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64965 
 
148/. NGUYỄN TRƯỜNG LỊCH. Đại thi hào Nguyễn Du - Sức sống của truyện 

Kiều và thơ chữ Hán: Khảo luận / Nguyễn Trường Lịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2025. - 391tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Khảo luận của tác giả về cuộc đời và sự nghiệp văn chương của Đại 

thi hào Nguyễn Du. Phân tích giá trị nội dung, nghệ thuật và sức sống mãnh liệt của 
kiệt tác Truyện Kiều cùng các tập thơ chữ Hán, qua đó khẳng định vị thế của Nguyễn 
Du trong dòng chảy văn hóa dân tộc và nhân loại. 

+ Môn loại: 895.92212 / Đ103TH 
- Phòng Mượn: MB 9293 
 
149/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Châu thổ: Thơ - Trường ca / Nguyễn Quang 

Thiều. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 599tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.922134 / CH125TH 
- Phòng Mượn: MV 25890 
 
150/. MAI VĂN PHẤN. Chiều kích của tưởng tượng: Tiểu luận, phê bình / Mai 

Văn Phấn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 949tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.922134 / CH309K 
- Phòng Mượn: MB 9284 
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151/. NGUYỄN PHAN HÁCH. Hào quang bóng núi: Thơ / Nguyễn Phan Hách.  
H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 503tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 

+ Môn loại: 895.922134 / H108QU 
- Phòng Mượn: MV 25946 
 
152/. NGUYỄN PHAN HÁCH. Làng Quan họ: Thơ / Nguyễn Phan Hách. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 503tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.922134 / L106QU 
- Phòng Mượn: MV 25937 
 
153/. MAI VĂN PHẤN. Nơi cội nguồn thế giới: Thơ, trường ca / Mai Văn Phấn.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 574tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.922134 / N462C 
- Phòng Mượn: MV 25922 
 
154/. NGÂN VỊNH. Những hơi thở, những chặng đời: Thơ / Ngân Vịnh. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 375tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.922134 / NH556H 
- Phòng Mượn: MV 25948 
 
155/. VĨNH QUANG LÊ. Những lời ca chưa đủ: Thơ - Trường ca / Vĩnh Quang 

Lê. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 479tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
Tên thật tác giả: Lê Quang Vinh 
+ Môn loại: 895.922134 / NH556L 
- Phòng Mượn: MV 25928 
 
156/. MÃ GIANG LÂN. Thơ Xuân Diệu và những lời bình: Nghiên cứu phê 

bình / Mã Giang Lân tuyển chọn và biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 495tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Tuyển chọn những tác phẩm thơ tiêu biểu của Xuân Diệu kèm các bài 

bình và phê bình văn học, góp phần làm rõ phong cách nghệ thuật và vị trí của ông 
trong thơ ca hiện đại Việt Nam. 

+ Môn loại: 895.922134 / TH460X 
- Phòng Mượn: MB 9290 
 
157/. TRẦN ĐĂNG KHOA. Trần Đăng Khoa tác phẩm: Thơ / Trần Đăng Khoa.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
T.1: Thơ. - 367tr. 
+ Môn loại: 895.922134 / TR121Đ 
- Phòng Mượn: MV 25913 
 
158/. CHẾ LAN VIÊN. Bay theo đường dân tộc đang bay - Từ gác Khuê Văn 

đến quán Trung Tân - Ngoại vi thơ: Tiểu luận, phê bình, tùy bút, tạp văn / Chế lan 
Viên. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 630; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
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+ Môn loại: 895.92213409 / B112TH 
- Phòng Mượn: MB 9285 
 
159/. ĐẶNG TUYẾT. Bài ca người lính: Thơ / Đặng Tuyết. - H.: Văn học, 2026.  

79tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92214 / B103C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64986 
- Phòng Mượn: MV 25978-25979 
 
160/. TRANG THANH. Chữ chữ gọi mùa: Thơ - Tùy bút / Trang Thanh. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 415tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92214 / CH550CH 
- Phòng Mượn: MV 25959 
 
161/. VŨ ĐỨC HƯƠNG. Đời là thế: Thơ tuyển / Vũ Đức Hương. - H.: Thế giới, 

2026. - 128tr.; 19cm 
+ Môn loại: 895.92214 / Đ462L 
- Phòng Mượn: MV 25983-25984 
 
162/. LỮ MAI. Hy vọng từ tổ quốc: Trường ca, tản văn / Lữ Mai. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2025. - 343tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92214 / H600V 
- Phòng Mượn: MV 25909 
 
163/. NGUYỄN THANH KIM. Ký ức không có tuổi: Thơ / Nguyễn Thanh Kim.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 414tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92214 / K600Ư 
- Phòng Mượn: MV 25933 
 
164/. TRẦN LÊ KHÁNH. Lối vào của nắng: Thơ / Trần Lê Khánh. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2025. - 174tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92214 / L452V 
- Phòng Mượn: MV 25950 
 
165/. HỮU VIỆT. Mắt bò - Email lúc 0 giờ: Thơ, tùy bút / Hữu Việt. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2025. - 375tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92214 / M118B 
- Phòng Mượn: MV 25918 
 
166/. TRẦN THẾ TUYỂN. Mẹ ngồi bậu cửa: Thơ - Trường ca / Trần Thế 

Tuyển. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 254tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92214 / M200NG 
- Phòng Mượn: MV 25929 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 10/2026                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

44 
 

167/. QUANG HOÀI. Mỗi ngày tôi lại một tôi: Thơ / Quang Hoài. - H.: Nxb. 
Hội Nhà văn, 2025. - 503tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 

Tên thật tác giả: Nguyễn Quang Hoài 
+ Môn loại: 895.92214 / M452NG 
- Phòng Mượn: MV 25931 
 
168/. LÊ THÀNH NGHỊ. Mưa trong thành phố - Mùa không gió - Bóng người 

trong bóng núi: Thơ, tiểu luận / Lê Thành Nghị. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025.   
399tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 

+ Môn loại: 895.92214 / M551TR 
- Phòng Mượn: MV 25920 
 
169/. LÊ THIẾU NHƠN. Từ khóa cho mây bay: Thơ / Lê Thiếu Nhơn. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 287tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92214 / T550KH 
- Phòng Mượn: MV 25951 
 
170/. TRẦN CHẤN UY. Thơ Trần Chấn Uy: Thơ / Trần Chấn Uy. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2025. - 509tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92214 / TH460TR 
- Phòng Mượn: MV 25905 
 
171/. MAI VĂN PHẤN. Trái đất là giọt sương: Thơ / Mai Văn Phấn. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2025. - 461tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92214 / TR103Đ 
- Phòng Mượn: MV 25923 
 
172/. TRÚC THÔNG. Trúc Thông thơ tuyển: Thơ / Trúc Thông. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2025. - 247tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92214 / TR506TH 
- Phòng Mượn: MV 25949 
 
173/. NGUYỄN TIẾN THANH. Viễn ca: Thơ / Nguyễn Tiến Thanh. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2025. - 222tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92214 / V305C 
- Phòng Mượn: MV 25957 
 
174/. NGUYỄN HUY THIỆP. Nhà tiên tri & các kịch bản khác: Kịch bản / 

Nguyễn Huy Thiệp. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 575tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn 
học) 

+ Môn loại: 895.922234 / NH100T 
- Phòng Mượn: MV 25941 
 
175/. TRỊNH BÍCH NGÂN. Những hòa âm dang dở: Kịch bản sân khấu / Trịnh 

Bích Ngân. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 647tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 895.92224 / NH556H 
- Phòng Mượn: MV 25965 
 
176/. TRẦN QUỐC TOÀN. Cuối đường cổ tích: Truyện thiếu nhi / Trần Quốc 

Toàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 439tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.9223 / C515Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5906 
 
177/. BÙI VIỆT THẮNG. Thi pháp tiểu thuyết hiện đại: Tiểu luận - Phê bình / 

Bùi Việt Thắng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 613tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.9223009 / TH300PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64959 
 
178/. NGUYỄN ĐÌNH LẠP. Ngoại ô và ngõ hẻm: Tiểu thuyết / Nguyễn Đình 

Lạp. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 519tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.922332 / NG404-O 
- Phòng Mượn: MV 25972 
 
179/. Ngô Tất Tố - Về tác gia và tác phẩm / Tuyển chọn, giới thiệu: Mai Hương, 

Tôn Phương Lan. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Nghiên cứu phê bình. - 591tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà văn 

Ngô Tất Tố và những bài viết, nghiên cứu đánh giá những nét độc đáo trong các 
truyện ngắn của ông. 

+ Môn loại: 895.922332 / NG450T 
- Phòng Mượn: MB 9296 
 
180/. NGUYỄN HUY TƯỞNG. Tuyển tập Nguyễn Huy Tưởng / Nguyễn Huy 

Tưởng; Tuyển chọn, giới thiệu: Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Huy Thắng. - H.: 
Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3: Truyện - Ký. - 359tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng Mượn: MV 25973 
 
181/. NGUYỄN HUY TƯỞNG. Tuyển tập Nguyễn Huy Tưởng / Nguyễn Quang 

Thiều, Nguyễn Huy Thắng tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025.  
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.4: Kịch và Truyện phim. - 535tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng Mượn: MV 25974 
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182/. NGUYỄN HUY TƯỞNG. Tuyển tập Nguyễn Huy Tưởng / Nguyễn Huy 
Tưởng; Tuyển chọn, giới thiệu: Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Huy Thắng. - H.: 
Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5: Tiểu thuyết. - 623tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng Mượn: MV 25975 
 
183/. TRUNG NHÂN. Truyện ngắn Nguyễn Tuân trước cách mạng - Từ góc 

nhìn thi pháp học: Chuyên khảo / Trung Nhân. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 271tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu vấn đề tiếp nhận và xây dựng nhân vật trong truyện ngắn 

Nguyễn Tuân trước cách mạng; không gian và thời gian trong truyện ngắn Nguyễn 
Tuân trước cách mạng; kết cấu - giọng điệu và ngôn ngữ trong truyện ngắn Nguyễn 
Tuân trước cách mạng. 

+ Môn loại: 895.922332 / TR527NG 
- Phòng Mượn: MB 9294 
 
184/. CHU LAI. Ăn mày dĩ vãng - Phố: Tiểu thuyết / Chu Lai. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2025. - 695tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.922334 / Ă115M 
- Phòng Mượn: MV 25947 
 
185/. NGUYỄN TRỌNG OÁNH. Con tốt sang sông - Mây cuối chân trời: Tiểu 

thuyết / Nguyễn Trọng Oánh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 414tr.; 21cm. - (Tác 
phẩm văn học) 

+ Môn loại: 895.922334 / C430T 
- Phòng Mượn: MV 25930 
 
186/. VÕ BÁ CƯỜNG. Cố cư: Tiểu thuyết / Võ Bá Cường. - H.: Nxb. Hội Nhà 

văn, 2025. - 255tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.922334 / C450C 
- Phòng Mượn: MV 25932 
 
187/. NGUYỄN PHAN HÁCH. Cuồng phong: Tiểu thuyết / Nguyễn Phan Hách.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 551tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.922334 / C518PH 
- Phòng Mượn: MV 25910 
 
188/. NGUYỄN TRÍ HUÂN. Chim én bay - Năm 1975 họ đã sống như thế: Tiểu 

thuyết / Nguyễn Trí Huân. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 518tr.; 21cm. - (Tác phẩm 
văn học) 

+ Môn loại: 895.922334 / CH310E 
- Phòng Mượn: MV 25935 
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189/. Y BAN. Đàn bà xấu thì không có quà. ABCD. Trò chơi hủy diệt cảm xúc. 
Xuân từ chiều: Tiểu thuyết / Y Ban. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 543tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / Đ105B 
- Phòng Mượn: MV 25964 
 
190/. TRẦN THẾ TUYỂN. Đất đai tổ quốc: Truyện ngắn - Ký / Trần Thế Tuyển.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 727tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.922334 / Đ124Đ 
- Phòng Mượn: MV 25901 
 
191/. NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ. Dưới ánh đèn nhiều màu - Huệ: Truyện ngắn, 

tiểu thuyết / Nguyễn Thị Ngọc Tú. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 654tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.922334 / D558A 
- Phòng Mượn: MV 25967 
 
192/. DƯƠNG HƯỚNG. Dưới chín tầng trời: Tiểu thuyết / Dương Hướng. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 614tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
Tên thật tác giả: Dương Văn Hướng 
+ Môn loại: 895.922334 / D558CH 
- Phòng Mượn: MV 25900 
 
193/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Hai người đàn bà xóm Trại: Truyện ngắn, 

ký/ Nguyễn Quang Thiều. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 447tr.; 21cm. - (Tác phẩm 
văn học) 

+ Môn loại: 895.922334 / H103NG 
- Phòng Mượn: MV 25942 
 
194/. NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ. Hạt mùa sau: Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Ngọc 

Tú. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 574tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.922334 / H110M 
- Phòng Mượn: MV 25886 
 
195/. NGUYỄN THỊ THU HUỆ. Hậu thiên đường: Truyện ngắn / Nguyễn Thị 

Thu Huệ. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 342tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.922334 / H125TH 
- Phòng Mượn: MV 25893 
 
196/. HỮU MAI. Không phải huyền thoại: Tiểu thuyết / Hữu Mai. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2025. - 686tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.922334 / KH455PH 
- Phòng Mượn: MV 25898 
 
197/. TRUNG TRUNG ĐỈNH. Lạc rừng. Lính trận. Tiễn biệt những ngày buồn: 

Tiểu thuyết / Trung Trung Đỉnh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 567tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.922334 / L101R 
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- Phòng Mượn: MV 25894 
 
198/. NGUYỄN PHAN HÁCH. Nơi thượng nguồn: Truyện ngắn - Kịch bản 

phim - Tiểu thuyết / Nguyễn Phan Hách. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 519tr.; 
21cm. - (Tác phẩm văn học) 

+ Môn loại: 895.922334 / N462TH 
- Phòng Mượn: MV 25939 
 
199/. TRUNG TRUNG ĐỈNH. Ngõ lỗ thủng - Sống khó hơn là chết - Những 

người không chịu thiệt thòi - Ngược chiều cái chết: Tiểu thuyết / Trung Trung Đỉnh.  
H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 583tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 

Tên thật tác giả: Phạm Trung Đỉnh 
+ Môn loại: 895.922334 / NG400L 
- Phòng Mượn: MV 25924 
 
200/. NGUYỄN VĂN XUÂN. Nguyễn Văn Xuân toàn tập / Nguyễn Văn Xuân.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
T.1: Truyện ngắn. - 390tr. 
+ Môn loại: 895.922334 / NG527V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64951 
 
201/. NGUYỄN VĂN XUÂN. Nguyễn Văn Xuân toàn tập / Nguyễn Văn Xuân.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
T.2: Tiểu thuyết. - 558tr. 
+ Môn loại: 895.922334 / NG527V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64952 
 
202/. SƠN TÙNG. Nhớ nguồn: Truyện ngắn / Sơn Tùng. - H.: Nxb. Hội Nhà 

văn, 2025. - 279tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.922334 / NH460NG 
- Phòng Mượn: MV 25968 
 
203/. XUÂN CANG. Những vẻ đẹp khác nhau - Những ngày thường đã cháy 

lên / Xuân Cang. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 390tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
Tên thật tác giả: Nguyễn Xuân Cang 
+ Môn loại: 895.922334 / NH556V 
- Phòng Mượn: MV 25887 
 
204/. NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ. Tình yêu ở lại - Hai người và những con sóng: 

Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Ngọc Tú. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 575tr.; 21cm.  
(Tác phẩm văn học) 

+ Môn loại: 895.922334 / T312Y 
- Phòng Mượn: MV 25902 
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205/. KIM LÂN. Tuyển tập Kim Lân: Truyện và ký / Kim Lân. - H.: Nxb. Hội 
Nhà văn, 2025. - 519tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Tài 
+ Môn loại: 895.922334 / T527T 
- Phòng Mượn: MV 25884 
 
206/. HOÀI VŨ. Thơ & truyện chọn lọc: Thơ, truyện ngắn / Hoài Vũ. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2025. - 430tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.922334 / TH460V 
- Phòng Mượn: MV 25952 
 
207/. TRẦN ĐĂNG KHOA. Trần Đăng Khoa tác phẩm: Tiểu thuyết, truyện, 

ký/ Trần Đăng Khoa. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
T.2: Văn xuôi. - 271tr. 
+ Môn loại: 895.922334 / TR121Đ 
- Phòng Mượn: MV 25914 
 
208/. KHUẤT QUANG THỤY. Trong cơn gió lốc. Góc tăm tối cuối cùng: Tiểu 

thuyết / Khuất Quang Thụy. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 534tr.; 21cm. - (Tác 
phẩm văn học) 

+ Môn loại: 895.922334 / TR431C 
- Phòng Mượn: MV 25892 
 
209/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Trong ngôi nhà của mẹ. Thế gian và những 

gương mặt người: Truyện ký - Ghi chép / Nguyễn Quang Thiều. - H.: Nxb. Hội Nhà 
văn, 2025. - 527tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / TR431NG 
- Phòng Mượn: MV 25954 
 
210/. NGUYỄN TRÍ. Bãi vàng, đá quý, trầm hương. Hoa xương rồng: Truyện 

ngắn, tiểu thuyết / Nguyễn Trí. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 502tr.; 21cm. - (Tác 
phẩm văn học) 

+ Môn loại: 895.92234 / B103V 
- Phòng Mượn: MV 25936 
 
211/. THÙY DƯƠNG. Chân trần - Thức giấc: Tiểu thuyết / Thùy Dương. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 607tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92234 / CH121TR 
- Phòng Mượn: MV 25911 
 
212/. BÙI VIỆT SỸ. Chim bằng và nghé hoa - Chim ưng và chàng đan sọt: Tiểu 

thuyết / Bùi Việt Sỹ. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 567tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn 
học) 

+ Môn loại: 895.92234 / CH310B 
- Phòng Mượn: MV 25883 
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213/. LƯƠNG LIỄM. Chuyện thời xung trận: Truyện ngắn / Lương Liễm. - H.: 
Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 199tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527TH 
- Phòng Mượn: MV 25956 
 
214/. PHAN TRIỀU HẢI. Đi mãi trên đường: Truyện ngắn / Phan Triều Hải.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 623tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92234 / Đ300M 
- Phòng Mượn: MV 25908 
 
215/. ĐỖ BÍCH THÚY. Hoa xuân trong gió xuân. Than đỏ dưới tro tàn: Truyện 

ngắn, tản văn / Đỗ Bích Thúy. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 375tr.; 21cm. - (Tác 
phẩm văn học) 

+ Môn loại: 895.92234 / H401X 
- Phòng Mượn: MV 25896 
 
216/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Hồn sen - Trên đỉnh gió: Truyện ngắn, bút ký/ 

Nguyễn Mạnh Hùng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 557tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn 
học) 

+ Môn loại: 895.92234 / H454S 
- Phòng Mượn: MV 25921 
 
217/. LÊ HOÀI NAM. Khắc tinh với thần chết - Thanh xuân như cỏ: Tiểu thuyết/ 

Lê Hoài Nam. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 565tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92234 / KH113T 
- Phòng Mượn: MV 25888 
 
218/. NGUYỄN VINH TÚ. Khuất một vầng trăng. Ách giữa đàng: Tiểu thuyết/ 

Nguyễn Vinh Tú. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 630tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn 
học) 

+ Môn loại: 895.92234 / KH504M 
- Phòng Mượn: MV 25925 
 
219/. VĂN LỪNG. Làng động. Anh và em và... hai mươi năm: Tiểu thuyết / 

Văn Lừng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 783tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / L106Đ 
- Phòng Mượn: MV 25895 
 
220/. ĐỖ BÍCH THÚY. Lặng yên dưới vực sâu - Bóng của cây sồi - Người yêu 

ơi: Tiểu thuyết / Đỗ Bích Thúy. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 582tr.; 21cm. - (Tác 
phẩm văn học) 

+ Môn loại: 895.92234 / L116Y 
- Phòng Mượn: MV 25903 
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221/. PHẠM HOA. Miền xa thẳm - Đùa của tạo hóa: Tiểu thuyết, truyện ngắn / 
Phạm Hoa. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 734tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 

+ Môn loại: 895.92234 / M305X 
- Phòng Mượn: MV 25943 
 
222/. VŨ CÔNG CHIẾN. Mùi của rừng: Tiểu thuyết / Vũ Công Chiến. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 399tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92234 / M510C 
- Phòng Mượn: MV 25919 
 
223/. VĂN GIÁ. Mưa ở Bình Dương & những truyện khác: Truyện ngắn / Văn 

Giá. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 382tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
Tên thật tác giả: Ngô Văn Giá 
+ Môn loại: 895.92234 / M551Ơ 
- Phòng Mượn: MV 25934 
 
224/. HOÀNG DỰ. Nước mắt làng. Chị tôi: Tiểu thuyết - Truyện ngắn / Hoàng 

Dự. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 519tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / N557M 
- Phòng Mượn: MV 25961 
 
225/. SƯƠNG NGUYỆT MINH. Người ở bến sông Châu: Truyện ngắn / Sương 

Nguyệt Minh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 423tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
Tên thật tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn 
+ Môn loại: 895.92234 / NG558-Ơ 
- Phòng Mượn: MV 25882 
 
226/. NGUYỄN THỊ THU HUỆ. Những giấc mơ dài: Truyện phim / Nguyễn 

Thị Thu Huệ. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 470tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92234 / NH556GI 
- Phòng Mượn: MV 25897 
 
227/. PHAN ĐỨC NHẠN. Ong rừng: Tự truyện / Phan Đức Nhạn. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2025. - 351tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92234 / O431R 
- Phòng Mượn: MV 25904 
 
228/. BÌNH CA. Quân khu Nam Đồng: Tiểu thuyết / Bình Ca. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2025. - 335tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
Tên thật tác giả: Trần Hữu Bình 
+ Môn loại: 895.92234 / QU121KH 
- Phòng Mượn: MV 25940 
 
229/. NGUYỄN XUÂN THỦY. Rừng Mã sa hoa đỏ: Truyện ngắn / Nguyễn 

Xuân Thủy. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 446tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
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+ Môn loại: 895.92234 / R556M 
- Phòng Mượn: MV 25927 
 
230/. TRÚC HOÀI. Từ những tháng năm (Kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

1965-1975): Văn - Thơ / Trúc Hoài. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 518tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / T550NH 
- Phòng Mượn: MV 25953 
 
231/. TRÚC HOÀI. Từ sông Krông Bông: Tiểu thuyết / Trúc Hoài. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2025. - 837tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
Tên thật tác giả: Nguyễn Trúc 
+ Môn loại: 895.92234 / T550S 
- Phòng Mượn: MV 25899 
 
232/. NGUYỄN HUY THIỆP. Tướng về hưu: Truyện ngắn / Nguyễn Huy 

Thiệp. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 655tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92234 / T561V 
- Phòng Mượn: MV 25885 
 
233/. TỐNG PHƯỚC BẢO. Thành phố của người trẻ: Truyện ngắn / Tống 

Phước Bảo. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 367tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92234 / TH107PH 
- Phòng Mượn: MV 25938 
 
234/. TRỊNH BÍCH NGÂN. Thế giới xô lệch - Đất không cưu mang & những 

truyện ngắn khác: Tiểu thuyết, truyện ngắn / Trịnh Bích Ngân. - H.: Nxb. Hội Nhà 
văn, 2025. - 679tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 

+ Môn loại: 895.92234 / TH250GI 
- Phòng Mượn: MV 25907 
 
235/. NGUYỄN VINH HUỲNH. Truyện ngắn Nguyễn Vinh Huỳnh / Nguyễn 

Vinh Huỳnh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 422tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92234 / TR527NG 
- Phòng Mượn: MV 25926 
 
236/. VƯƠNG TÂM. Vũ điệu thiên nga: Truyện ngắn - Thơ - Trường ca - Bút 

ký / Vương Tâm. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 735tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.9223408 / V500Đ 
- Phòng Mượn: MV 25917 
 
237/. NGUYỄN VĂN SƠN. Ngọn lửa trang viết - Mẫu nhân cách văn hóa: Tiểu 

luận phê bình / Nguyễn Văn Sơn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 374tr.; 21cm.    
(Tác phẩm văn học) 

+ Môn loại: 895.9224 / NG430L 
- Phòng Mượn: MB 9281 
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238/. TRẦN NHUẬN MINH. Thời gian lên tiếng: Tiểu luận / Trần Nhuận Minh.  
H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tiểu luận, phê bình và khảo cứu của tác giả về các vấn 
đề văn học, nghệ thuật, lịch sử... 

+ Môn loại: 895.9224009 / TH462GI 
- Phòng Mượn: MV 25962 
 
239/. NGUYỄN VĂN HỌC. Những bài diễn thuyết của Hội Trí tri Bắc kỳ / 

Nguyễn Văn Học sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 599tr. 
+ Môn loại: 895.922532 / NH556B 
- Phòng Mượn: MV 25969 
 
240/. NGUYỄN VĂN HỌC. Những bài diễn thuyết của Hội Trí tri Bắc kỳ / 

Nguyễn Văn Học sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2. - 399tr. 
+ Môn loại: 895.922532 / NH556B 
- Phòng Mượn: MV 25970 
 
241/. NGUYỄN VĂN HỌC. Những bài diễn thuyết của Hội Trí tri Bắc kỳ / 

Nguyễn Văn Học sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3. - 367tr. 
+ Môn loại: 895.922532 / NH556B 
- Phòng Mượn: MV 25971 
 
242/. Ký ức người lính / Chu Duy Kính, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Ngọc Liên, 

Nguyễn Hữu Duyên,.... - H.: Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, 2025. - 24cm 
T.21: Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn!. - 397tr. 
+ Môn loại: 895.9228008 / K600Ư 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23158 
- Phòng Mượn: MV 25879-25880 
 
243/. PHẠM QUANG NGHỊ. Đi tìm một vì sao: Tự truyện / Phạm Quang Nghị.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 766tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của ông Phạm 

Quang Nghị từ những năm tháng tuổi thơ, đến khi đi học, vào chiến trường, trải qua 
nhiều công việc ở các vị trí như Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà 
Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch... 

+ Môn loại: 895.922803 / Đ300T 
- Phòng Mượn: MV 25889 
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244/. TRẦN DUY PHƯƠNG. Tôi nghe tôi hát: Tự truyện / Trần Duy Phương.  
H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 197tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 

+ Môn loại: 895.922803 / T452NGH 
- Phòng Mượn: MV 25891 
 
245/. PHAN MẠNH HÙNG. Du ký trên một số tờ báo ở Nam bộ đầu thế kỷ 

XX: Nghiên cứu / Phan Mạnh Hùng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 703tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về các vấn đề thuộc thể loại du ký trên Nam kỳ 

địa phận, Phụ nữ tân văn và Nam kỳ tuần báo; thư mục và trích tuyển tác phẩm. 
+ Môn loại: 895.92283203 / D500K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64963 
 
246/. TRÌNH QUANG PHÚ. Còn với non sông một chữ tình: Bút ký / Trình 

Quang Phú. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 430tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92283403 / C430V 
- Phòng Mượn: MV 25944 
 
247/. LỆ THU. Nhật ký nữ nhà báo chiến trường: Ký / Lệ Thu. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2025. - 271tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.92283403 / NH124K 
- Phòng Mượn: MV 25945 
 
248/. THANH THẢO. Biển đã trong tôi: Tản văn - Tiểu luận - Ký sự / Thanh 

Thảo. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 527tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
Tên thật tác giả: Hồ Thành Công 
+ Môn loại: 895.92283409 / B305Đ 
- Phòng Mượn: MV 25906 
 
249/. PHẠM VÂN ANH. Dặm dài tổ quốc: Truyện ký / Phạm Vân Anh. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 334tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228403 / D114D 
- Phòng Mượn: MV 25958 
 
250/. TRÌNH QUANG PHÚ. Đường Bác Hồ đi cứu nước: Truyện ký / Trình 

Quang Phú. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 608tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
+ Môn loại: 895.9228403 / Đ561B 
- Phòng Mượn: MV 25912 
 
251/. YÊN BA. Những mảnh ký ức - Nhượng Tống: Truyện ký / Yên Ba. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 559tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228403 / NH556M 
- Phòng Mượn: MV 25963 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 10/2026                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

55 
 

252/. HOÀNG KIỀN. Tây Trường sơn tình sâu nghĩa nặng: Hồi ký / Hoàng 
Kiền. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 227tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / T126TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64988 
- Phòng Mượn: MV 25980 
 
253/. HOÀNG CÚC. Nỗi buồn bồ câu: Thơ - Truyện ngắn - Tản văn / Hoàng 

Cúc. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 319tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / N452B 
- Phòng Mượn: MV 25960 
 
254/. NGUYỄN HUY THIỆP. Tuổi hai mươi yêu dấu - Tiểu long nữ - Gạ tình 

lấy điểm - Giăng lưới bắt chim: Tiểu thuyết - Tạp văn - Tiểu luận phê bình / Nguyễn 
Huy Thiệp. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 543tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 

+ Môn loại: 895.9228408 / T515H 
- Phòng Mượn: MV 25881 
 
255/. HỒ SĨ BÌNH. Bước ra từ ngạch cửa. Phải lòng câu chữ: Thơ - Tiểu luận, 

bút ký / Hồ Sĩ Bình. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 541tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn 
học) 

+ Môn loại: 895.9228409 / B557R 
- Phòng Mượn: MV 25916 
 
256/. CHÂU HỒNG THỦY. Châu Hồng Thủy tuyển tập / Châu Hồng Thủy.   

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm. - (Tác phẩm văn học) 
T.1: Truyện ngắn ký, kịch. - 614tr. 
+ Môn loại: 895.9228409 / CH125H 
- Phòng Mượn: MV 25915 
 
257/. BÙI VĂN THÀNH. Hồn biển: Thơ - Truyện ngắn, ký, kịch - Tiểu luận / 

Bùi Văn Thành. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 646tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228409 / H454B 
- Phòng Mượn: MV 25966 
 
258/. TRẦN NINH HỒ. Lượm từ tiềm thức: Tản vản - Tiểu luận - Phê bình - 

Thơ / Trần Ninh Hồ. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 735tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn 
học) 

+ Môn loại: 895.9228409 / L559T 
- Phòng Mượn: MB 9288 

 
910. ĐỊA LÝ & DU HÀNH 

 
259/. Việt Nam nhìn từ biển = Viet nam as viewed from the sea / Nguyễn Thái 

Bình chủ biên; Phạm Thị Ngọc Bích, Nguyễn Giao Linh, Nguyễn Thị Thuý; Đinh 
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Trọng Minh dịch; Nguyễn Thái Phúc, Nguyễn Thị Thùy Dương hiệu đính. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 411tr.: Hình ảnh; 29cm 

Sách song ngữ ngữ Việt - Anh 
Tóm tắt: Giới thiệu hành trình thú vị giúp bạn đọc khám phá vẻ đẹp thiên nhiên 

kỳ vỹ của những biển, đảo trải dài khắp ba miền đất nước Bắc, Trung, Nam. 
+ Môn loại: 915.97 / V308N 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 5021-5022 
 
260/. SHIHŌKEN SEISHI. Nam biều ký An Nam qua du ký của thủy thủ Nhật 

Bản cuối thế kỷ XVIII: Sưu tầm / Shihōken Seishi; Khảo cứu, biên dịch: Nguyễn 
Mạnh Sơn, Nguyễn Thế Anh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 303tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Ghi lại trải nghiệm thực tế về địa lý, phong thổ và con người nước 

Nam của các thủy thủ Nhật Bản trên con thuyền Daijoumaru (chở gạo) gặp bão và 
trôi dạt trên biển. 

+ Môn loại: 915.9704 / N104B 
- Phòng Mượn: MG 12707 
 
261/. Nghệ An hôm nay 2025. - Nghệ An: [Knxb.], 2025. - 147tr.: Hình ảnh; 

26cm 
ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An 
Tóm tắt: Khái quát hình ảnh thông tin; kinh tế, dịch vụ; văn hoá, thể thao, du 

lịch, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng; quan hệ đối ngoại và hội nhập của tỉnh Nghệ 
An. 

+ Môn loại: 915.9742 / NGH250A 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23137 
- Phòng Mượn: MG 12680-12681 
 
262/. ĐOÀN VĂN BÌNH. Từ Việt Nam đến 90° nam = From Vietnam to south 

pole: Hành trình đến tận cùng thế giới và trở về với chính mình / Đoàn Văn Bình.  
H.: Thế giới, 2026. - 495tr.: Hình ảnh; 23cm 

Sách song ngữ Việt - Anh 
Tóm tắt: Ghi lại chuyến đi đến Nam Cực, một trong những vùng đất xa xôi và 

khắc nghiệt nhất hành tinh, mà còn mở ra những suy ngẫm sâu sắc về con người, 
thiên nhiên, trách nhiệm chung đối với trái đất. Giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện 
hơn về lục địa băng giá cũng như mối liên hệ của Nam Cực với tương lai toàn cầu, 
trong đó có Việt Nam. 

+ Môn loại: 919.8904 / T550V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23213 
- Phòng Mượn: MG 12691 
 

959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 
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263/. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 / Hồ Khang chủ biên, 
Nguyễn Văn Minh, Trần Tiến Hoạt, Nguyễn Huy Thục,.... - Xuất bản lần thứ 4. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 9 tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam 
T.6: Thắng Mỹ trên chiến trường ba nước Đông Dương. - 351tr. 
Tóm tắt: Trình bày khái quát về cuộc chiến đấu anh hùng của dân tộc ta trong 

giai đoạn chiến tranh từ đầu năm 1969 đến năm 1971; Những khó khăn thử thách 
phải vượt qua, khôi phục lực lượng và thế trận, giữ chủ động trên chiến trường, đẩy 
mạnh đấu tranh ngoại giao...và phối hợp đánh địch trên chiến trường ba nước Đông 
Dương. 

+ Môn loại: 959.7043 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23219 
- Phòng Mượn: MG 12697 
 
264/. TRẦN KINH HÒA. Sử Việt - Nhìn từ tài liệu nguồn: Nghiên cứu / Trần 

Kinh Hoà, Nguyễn Mạnh Sơn tuyển dịch, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025.  
575tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Tuyển chọn những nghiên cứu của tác giả xoay quanh các nguồn tài 

liệu về lịch sử Việt Nam như Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Nam thực lục, châu bản 
triều Nguyễn... góp phần tái hiện diện mạo lịch sử, ngôn ngữ và thư tịch của người 
Việt. 

+ Môn loại: 959.7 / S550V 
- Phòng Mượn: MG 12703 
 
265/. NGUYỄN PHÚC AN. Tri tân nhân vật chí tập chú (Từ thời Bắc thuộc đến 

thời nhà Trần): Nghiên cứu / Nguyễn Phúc An biên soạn, chú thích. - H.: Nxb. Hội 
Nhà văn, 2025. - 455tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của các 

nhân vật lịch sử tiêu biểu từ thời Bắc thuộc đến nhà Trần trong lịch sử Việt Nam như: 
Hai Bà Trưng, Trưng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Dương Thái Hậu, Phạm Bạch Hổ, 
Lưu Định, Lý Thường Kiệt, Ỷ Lan, Lý Anh Tôn, Trần Thủ Độ... 

+ Môn loại: 959.7009 / TR300T 
- Phòng Mượn: MG 12702 
 
 
266/. LƯƠNG VĂN CAN. Năm mới nước cũ: Biên soạn / Lương Văn Can, 

Dương Bá Trạc; Nguyễn Văn Học biên khảo và giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2025. - 367tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Trình bày những bài viết mới được tìm thấy của cụ cử Lương Văn Can 

và những bài viết mới được tìm lại của cụ cử Dương Bá Trạc. 
+ Môn loại: 959.703 / N114M 
- Phòng Mượn: MG 12705 
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267/. Phong trào Đông du ở miền Nam / Dương Trung Quốc, Đinh Xuân Lâm, 
Võ Xuân Đàn.... - H.: Nxb. Hà Nội, 2026. - 297tr.; 24cm. - (Tủ sách Hợp tác giữa 
OMEGA+ và xưa & nay) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu phân tích bối cảnh chính trị, kinh tế, xã 
hội của Nam kỳ đầu thế kỷ XX, làm rõ vai trò của giới sĩ phu, trí thức và doanh nhân 
trong việc vận động thanh niên du học, xây dựng nguồn lực kinh tế, phát triển báo 
chí và tổ chức mạng lưới hỗ trợ phong trào. 

+ Môn loại: 959.703 / PH431TR 
- Phòng Mượn: MG 12686-12687 
 
268/. Nguyễn Quang Bích nhà trí thức yêu nước, thủ lĩnh phong trào kháng Pháp 

cuối thế kỷ XIX / Nguyễn Quang Ân chủ biên; Ngô Quang Đoan,Trần Huy Liệu, 
Ngô Quang Yên, Ngô Quang Nam,.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 786tr.; 
27cm 

Tóm tắt: Tuyển tập thơ văn của Nguyễn Quang Bích; các bài viết nghiên cứu 
làm sáng rõ bối cảnh lịch sử, chính trị, xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX; vai trò của 
ông trong phong trào Cần vương ở vùng Tây Bắc - nơi phong trào kháng Pháp diễn 
ra quyết liệt và gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc thiểu số. 

+ Môn loại: 959.703092 / NG527QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23132 
- Phòng Mượn: MG 12676 
 
269/. Bác Hồ viết báo: Ấn phẩm kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt 

Nam. - H.: Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, 2025. - 298tr.; 24cm 
Tóm tắt: Ghi lại hành trình từ bài báo đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc trên đất 

Pháp, việc sáng lập báo Thanh Niên (21/6/1925), cho đến hàng ngàn bài báo ký nhiều 
bút danh khác nhau trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Phân tích 
nghệ thuật viết báo của Bác với ngôn ngữ giản dị, sắc bén, từ đó khẳng định những 
bài học, tư tưởng của Bác vẫn là di sản vô giá, định hướng cho sự phát triển của báo 
chí cách mạng Việt Nam hiện đại. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23153 
- Phòng Mượn: MG 12683-12684 
 
270/. SƠN TÙNG. Bác Hồ định đô Thăng Long - Hà Nội: Ký / Sơn Tùng. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 287tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện xúc động, những kỷ niệm về Bác Hồ. 
+ Môn loại: 959.704092 / B101H 
- Phòng Mượn: MG 12701 
 
271/. Hồ Chí Minh 1890 - 1969 = Ho Chi Minh 1890 - 1969 / Vũ Mạnh Hà chủ 

biên; Phạm Thị Thanh Mai, Trần Thị Phương Lan, Đỗ Thị Mỹ An.... - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2025. - 237tr.: Hình ảnh; 25cm 

ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh 
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Tóm tắt: Gồm gần 400 ảnh giới thiệu những khoảnh khắc chân thực, sống động 
trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều phương diện như: Người thanh 
niên yêu nước; Lãnh tụ của cách mạng Việt Nam; Vị Chủ tịch nước đáng kính; Người 
Cha, người Bác, người Anh của đại gia đình các dân tộc Việt Nam; Người bạn thân 
thiết của nhân dân thế giới. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 5017-5018 
 
272/. OLIVEIRA, PEDRO DE. Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp của vị lãnh 

tụ giải phóng dân tộc Việt Nam / Pedro De Oliveira; Nguyễn Vũ Thu Hà, Trần Thị 
Hải Yến, Đỗ Bá Khoa dịch. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 423tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 
các bài viết của Người; biên niên sự kiện về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gắn với lịch sử dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23157 
- Phòng Mượn: MG 12685 
 
273/. OLIVEIRA, PEDRO DE. Ho Chi Minh vida y carrera del líder de la 

liberación nacional de VietNam / Pedro De Oliveira; Nguyen Thi Thanh, Nguyen Thi 
Thanh Huyen traductores. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 445tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 
các bài viết của Người; biên niên sự kiện về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gắn với lịch sử dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 
- Phòng đọc sách tiếng Pháp: PL 153-154 
 
274/. ĐỖ HOÀNG LINH. Hồ Chí Minh biên niên sự kiện (1945-1969) = Ho 

Chi minh chronicle of events (1945-1969) / Đỗ Hoàng Linh sưu tầm, biên soạn; Lê 
Thị Thu Ngọc dịch; Đinh Trọng Minh hiệu đính. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2025. - 695tr.: Hình ảnh; 25cm 

Tóm tắt: Tóm tắt và ghi chép theo dòng thời gian những sự kiện quan trọng 
trong suốt 24 năm lãnh đạo đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 5015-5016 
 
275/. SƠN TÙNG. Những chuyện Bác Hồ cả trăm năm chưa dễ thấu ngọn 

nguồn: Bút ký / Sơn Tùng; Sơn Định tuyển chọn và giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà 
văn, 2025. - 239tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện về bác Hồ và những người thân trong gia 

đình của Bác. 
+ Môn loại: 959.704092 / NH556CH 
- Phòng Mượn: MG 12704 
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276/. PHAN HOÀNG. Dấu ấn chiến tướng phương Nam: Ký sự nhân vật / Phan 
Hoàng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 406tr.; 21cm. - (Tác phẩm văn học) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài ký sự khắc họa về các vị tướng lĩnh, nhà hoạt động 
cách mạng kiên trung, dũng cảm trong cuộc kháng chiến giành độc lập và bảo vệ Tổ 
quốc tại chiến trường miền Nam: Trần Văn Trà, Trần Đại Nghĩa, Dương Văn Dương, 
Trần Nam Trung, Trần Văn Quang, Tô Ký... 

+ Môn loại: 959.7040922 / D125Â 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64957 
 
277/. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 / Nguyễn Văn Minh 

chủ biên; Hoàng Phương, Hoàng Dũng, Trần Bưởi. - Xuất bản lần thứ 4. - H.: Chính 
trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 9 tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam 
T.1: Nguyên nhân chiến tranh. - 171tr. 
Tóm tắt: Tập trung và luận giải nguyên nhân Mỹ xâm lược Việt Nam, đồng thời 

làm rõ lý do nhân dân ta phải tiếp tục cầm súng chiến đấu sau 9 năm kháng chiến 
chống thực dân Pháp. 

+ Môn loại: 959.7043 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23214 
- Phòng Mượn: MG 12692 
 
278/. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 / Nguyễn Văn Minh 

chủ biên; Đỗ Xuân Huy, Hồ Khang, Nguyễn Huy Thực,... - Xuất bản lần thứ 4. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 9 tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam 
T.2: Chuyển chiến lược. - 379tr. 
Tóm tắt: Gồm những sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra từ sau Hiệp định 

Giơnevơ năm 1954 đến cao trào Đồng khởi vĩ đại của nhân dân miền Nam năm 1960. 
+ Môn loại: 959.7043 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23215 
- Phòng Mượn: MG 12693 
 
279/. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 / Nguyễn Văn Minh 

chủ biên; Ngô Văn Bỉnh, Hồ Khang, Trần Tiến Hoạt, Đỗ Xuân Huy.... - Xuất bản lần 
thứ 4. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 9 tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam 
T.3: Đánh thắng Chiến tranh đặc biệt. - 422tr. 
Tóm tắt: Trình bày những âm mưu, thủ đoạn và toàn bộ quá trình triển khai 

chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, cùng với diễn 
biến nhân dân ta từng bước đánh bại chiến lược chiến tranh này. 

+ Môn loại: 959.7043 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23216 
- Phòng Mượn: MG 12694 
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280/. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 / Nguyễn Văn Minh 
chủ biên; Đỗ Xuân Huy, Trần Tiến Hoạt, Nguyễn Xuân Năng,... - Xuất bản lần thứ 
4. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 9 tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam 
T.4: Cuộc đụng đầu lịch sử. - 419tr. 
Tóm tắt: Trình bày những sự kiện lịch sử trong những năm tháng khốc liệt 

(1965-1967) của quân và nhân dân ta trên cả hai miền Nam - Bắc trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ. 

+ Môn loại: 959.7043 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23217 
- Phòng Mượn: MG 12695 
 
281/. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 / Nguyễn Văn Minh 

chủ biên; Nguyễn Xuân Năng, Trần Tiến Hoạt, Nguyễn Huy Thục,.... - Xuất bản lần 
thứ 4. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 9 tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam 
T.5: Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968. - 346tr. 
Tóm tắt: Trình bày quá trình cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền 

Nam tết Mậu Thân 1968. Sự kết hợp giữa tiến công quân sự và đấu tranh ngoại giao, 
tạo thế, tạo lực tạo thời cơ cho tổng tiến công và nổi dậy buộc Mỹ phải đến hội nghị 
Pari để đàm phán chính thức với Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7043 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23218 
- Phòng Mượn: MG 12696 
 
282/. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 / Hồ Khang chủ biên; 

Nguyễn Văn Minh, Trần Tiến Hoạt, Nguyễn Huy Thục,.... - Xuất bản lần thứ 4. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 9 tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam 
T.7: Thắng lợi quyết định năm 1972. - 438tr. 
Tóm tắt: Khái quát cuộc chiến đấu hào hùng của quân và dân ta trên cả hai miền 

Nam - Bắc và chiến trường Đông Dương trong kháng chiến chống Mỹ năm 1972 cả 
trên mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao. 

+ Môn loại: 959.7043 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23220 
- Phòng Mượn: MG 12698 
 
283/. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 / Hồ Khang chủ biên; 

Trần Tiến Hoạt, Nguyễn Xuân Năng, Nguyễn Văn Quyền,.... - Xuất bản lần thứ 4.  
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 9 tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam 
T.8: Toàn thắng. - 519tr. 
Tóm tắt: Trình bày diễn biến quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước từ năm 1973 đến năm 1975; giai đoạn toàn thắng của sự nghiệp kháng chiến vĩ 
đại của dân tộc chống lại tên đế quốc đầu sỏ của thời đại. 
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+ Môn loại: 959.7043 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23221 
- Phòng Mượn: MG 12699 
 
284/. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 / Nguyễn Huy Thực 

chủ biên; Nguyễn Ngọc Cơ, Hồ Khang, Đỗ Xuân Huy,... - Xuất bản lần thứ 4. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 9 tập; 22cm 

ĐTTS ghi: Viện chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam 
T.9: Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử. - 495tr. 
Tóm tắt: Tập trung luận giải những vấn đề gồm: Tính chất, đặc điểm, tầm vóc 

và ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đường lối kháng 
chiến độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo; phát huy sức mạnh của dân tộc, kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát triển sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt 
Nam; xây dựng và phát huy vai trò hậu phương - căn cứ địa cách mạng; liên minh 
đoàn kết chiến đấu với Lào và Camphuchia chống đế quốc Mỹ xâm lược. 

+ Môn loại: 959.7043 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23222 
- Phòng Mượn: MG 12700 
 
285/. Mùa xuân đại thắng / Lê Thanh Bài, Nguyễn Hoàng Khôi, Sơn Bách, 

Nguyễn Nam Dương. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 245tr.: Hình ảnh; 25cm 
Tóm tắt: Trình bày sự kiện lịch sử cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 

1975, với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần tái hiện chân thực, 
sinh động những ngày tháng lịch sử hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước từ khi ký Hiệp đính Pari đến ngày giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước, ghi lại những thành tựu đổi thay to lớn của đất nước ta 
sau 50 năm thống nhất và 40 năm đổi mới. 

+ Môn loại: 959.7043 / M501X 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 5013-5014 
 
286/. LÊ DUẨN. Thư vào Nam: Tư liệu / Lê Duẩn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 

2025. - 391tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp thư và một số điện tín của đồng chí Lê Duẩn gửi đồng chí 

lãnh đạo ở các chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
Nội dung sách đi sâu vào phân tích chủ trương, đường lối cách mạng đúng đắn của 
đồng chí Lê Duẩn, từ đó nêu lên quyết tâm chiến lược của ta giành thắng lợi cuối 
cùng cho cách mạng miền Nam. 

+ Môn loại: 959.704332 / TH550V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 64960 
 
287/. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè 

quốc tế / Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Trần Thanh Mẫn, Lương Cường, Đỗ Văn 
Chiến.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2025. - 919tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương 
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Tóm tắt: Ghi nhận và khẳng định những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân mà còn thể hiện tình cảm yêu 
mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam; sự tôn trọng, đánh giá cao của bạn bè quốc 
tế đối với Tổng bí thư. 

+ Môn loại: 959.70442092 / T455B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23139 
- Phòng Mượn: MG 12682 
 
288/. MALLERET, LOUIS. Khảo cổ học Đồng bằng sông Mê Kông / Louis 

Malleret; Tổ chức biên soạn: Oliver Tessier, Nguyễn Hữu Giềng; Biên dịch: Nguyễn 
Thị Hiệp, Võ Thị Minh Tâm; Hiệu đính: Nguyễn Thùy Chi, Đặng Văn Thắng. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2025. - Hình. - 28cm 

Tên sách tiếng Pháp: L'Archéologie du Delta du Mékong 
T.4: Tả ngạn sông Hậu đến lưu vực sông Đồng Nai. - 324tr. 
Tóm tắt: Nghiên cứu khảo cổ học về vùng tả ngạn sông Hậu đến lưu vực sông 

Đồng Nai; khảo sát các di tích, hiện vật và các nền văn minh cổ tại các khu vực này. 
+ Môn loại: 959.78 / KH108C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 23134 
 
289/. HÀ NGUYỄN. Tiểu vùng văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long / Hà 

Nguyễn. - H.: Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, 2025. - 298tr.: Bản đồ; 21cm.  
(Không gian văn hóa Việt Nam) 

Tóm tắt: Trình bày vùng văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long; lịch sử; con 
người; đời sống vật chất, kinh tế; tín ngưỡng, tôn giáo; văn học, nghệ thuật; di sản 
văn hóa. 

+ Môn loại: 959.78 / T309V 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3294-3295 
- Phòng Mượn: MG 12709-12710 
 
 

 
----  ----  
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